Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua bổ sung hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026 - 2027.
- Tên dự toán mua sắm: Mua bổ sung hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026 - 2027.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Giá gói thầu: 25.479.208.258 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm linh tám nghìn, hai trăm năm mươi tám đồng).
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác. 

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu kỹ thuật chung 
1. Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa. Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng Tiếng Việt. (Nhà thầu thực hiện cam kết)
2. Phạm vi cung cấp: Nêu rõ tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, quy cách đóng gói (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất.

3. Tiến độ giao hàng: (Nhà thầu thực hiện cam kết)
Hàng hóa được giao theo từng đợt đặt hàng (theo tháng hoặc đột xuất), từ Email hoặc điện thoại của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tới nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp các mặt hàng đã trúng thầu theo số lượng yêu cầu của Bệnh viện chậm nhất trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng (Một số mặt hàng đặc biệt, thời gian giao hàng có thể theo thỏa thuận của hai bên). Đối với các trường hợp bất khả kháng nhà thầu phải giải trình bằng văn bản và phải được sự chấp thuận của Bệnh viện.
4. Tính hợp pháp của hàng hóa: 

Cung cấp đầy đủ các tài liệu sau:

- Bảng phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu, còn hiệu lực hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành cụ thể:

* Đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B cung cấp một trong số các tài liệu sau:

Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn

* Đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D cung cấp một trong số các tài liệu sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp số chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT) hoặc

+ Tài liệu chứng minh thủ tục thông quan (đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT).

Lưu ý: Đối với thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Điều 1 của Nghị định 04/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 76 của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP: Nhà thầu kê khai rõ đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.


- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

5. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa 
- Đối với hàng hóa là hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, tương đương hoặc cao hơn (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Đối với hàng hóa thông thường, hàng hóa không phải hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương hoặc tiêu chuẩn cơ sở (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

Ghi chú:

Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan từ bản gốc có đóng dấu xác thực của nhà sản xuất hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan và đường link đến trang website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
b1. Hàng hóa phải đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Phụ lục – Danh mục hàng hóa mời thầu đính kèm

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT; Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Phụ lục – Danh mục hàng hóa mời thầu đính kèm. Các thông số kỹ thuật quy định trong E-HSMT là mức tối thiểu và là cơ sở để đánh giá đạt/không đạt về kỹ thuật. Nhà thầu phải chứng minh khả năng đáp ứng từng tiêu chí kỹ thuật bằng các tài liệu hợp lệ theo quy định.Yêu cầu kỹ thuật được xây dựng nhằm mô tả đặc tính kỹ thuật, công năng sử dụng của hàng hóa, không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.
b2. Yêu cầu về kê khai thông tin hàng hóa
   Ngoài các biểu mẫu tại Chương IV, nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo Mẫu số 21 Scan đính kèm trong E-HSDT; Nhà thầu đồng thời phải đính kèm file Excel Mẫu số 21 để phục vụ việc tổng hợp dữ liệu.

 Nguyên tắc đánh giá:

- Bản scan có ký, đóng dấu là cơ sở pháp lý để đánh giá; 

- File Excel chỉ phục vụ nhập liệu, không có giá trị pháp lý; 

- Trường hợp có sai khác sẽ lấy bản scan làm căn cứ.
b3. Quy định về tài liệu chứng minh kỹ thuật
Mỗi thông số kỹ thuật phải được chứng minh bằng một trong các tài liệu sau:

- Catalogue do nhà sản xuất phát hành; 

- Tài liệu kỹ thuật chính thức của nhà sản xuất; 

- Tài liệu công bố trên website chính thức của hãng (có đường link); 

- Tài liệu xác nhận của tổ chức đánh giá độc lập (nếu có); 

Không chấp nhận tài liệu do nhà thầu tự lập không có nguồn xác thực; Tài liệu không thể kiểm chứng; 

b4. Hạn sử dụng của hàng hóa (Nhà thầu thực hiện cam kết)
Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: 
+ Hàng hóa có hạn dùng > 02 năm: Không được ít hơn 06 tháng; 
+ Hàng hóa có hạn dùng 01-02 năm: Không được ít hơn 03 tháng; 
+ Hàng hóa có hạn dùng < 01 năm: Không được ít hơn 1/4 hạn dùng ghi trên nhãn.

1.3. Các yêu cầu khác 
1.3.1 Bảo hành: (Nhà thầu thực hiện cam kết)
 Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau (Nhà thầu có cam kết nộp cùng theo mẫu cam kết của E-HSMT):

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu. 

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khiếm khuyết nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
1.3.2 Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. (Nhà thầu thực hiện cam kết)
1.3.3 Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất. (Nhà thầu thực hiện cam kết)
1.3.4 Cung cấp các tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa, catalogue hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có). 

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Bản dịch sang tiếng Việt có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Các bên sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm nếu trong quá trình sử dụng bên mua nhận thấy hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại E-HSMT.
Trường hợp phải kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa thì sữ được tiến hành kiểm tra tại các đơn vị có chức năng hoặc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu trách nhiệm. Thời gian nhà thầu giải quyết các kiến nghị về chất lượng hàng hóa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bệnh viện (Không bao gồm thời gian kiểm tra thử nghiệm).
Bất cứ một hàng hóa hoặc một chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, đặc tính kỹ thuật… thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu có thể thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu trách nhiệm.
Ghi chú: Đối với các yêu cầu kỹ thuật thực hiện cam kết, nhà thầu có thể tham khảo mẫu cam kết dưới đây khi lập và nộp E-HSDT
Mẫu cam kết
	Tên nhà thầu: 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
…….., ngày ….  tháng ….. năm…… 


BẢN CAM KẾT
Kính gửi: BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA (Sau đây gọi là Chủ đầu tư )
Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau: 

 1.  Hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.         

 2. Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 3. Cam kết bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

 4. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

 5. Cung cấp hàng hóa :

 + Hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, thân thiện môi trường

 + Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết). 
 + Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng. 

 + Cam kết phải kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh hợp đồng, trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

  + Trường hợp Phiếu tiếp nhận hoặc các giấy tờ liên quan đến phân loại thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi ,trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh phụ lục hợp đồng và Chủ đầu tư sẽ không thanh toán phần giá trị hàng hóa sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực.
    6.  Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:

+ Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

+ Khi giao hàng: 

• Đối với hàng nhập khẩu: Nhà thầu cam kết cung cấp các tài liệu liên quan thông quan hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu (khi được Chủ đầu tư yêu cầu); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của Nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận phân tích (COA đối với sản phẩm thuộc danh mục phải xin COA); Bản sao tờ khai hải quan, Invoice, Packing List , vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có) ......; 

• Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng; Số đăng ký lưu hành (nếu có), ...

        7.  Cam kết cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định. 

8. Cam kết không được thực hiện bất kỳ hành động nào bị cấm bởi luật chống tham nhũng trong nước hoặc luật chống tham nhũng khác (gọi chung là Luật chống tham nhũng). Không giới hạn ở những điều nói trên, không Bên nào được phép thực hiện việc thanh toán, hứa hẹn, chào mời hoặc chuyển nhượng bất kỳ một khoản lợi ích nào đến bất kỳ một tổ chức, đơn vị hay cá nhân hoặc đến bên thứ ba có liên quan đến các giao dịch có tính chất vi phạm Luật chống tham nhũng.
9.Trường hợp nhà thầu không ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật..
Cam kết này là cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của nhà thầu.

	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

	
	


Mẫu số 21 (Scan và đính kèm)
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Gói thầu: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026 – 2027

Tên công ty: 

	STT hàng hóa dự thầu
	STT theo E-HSMT
	Mã phần lô
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Tên thương mại
	Mã hàng hóa
	Nhãn hiệu
	Mã HS
	Phân loại thiết bị y tế
	Phiếu tiếp nhận, ngày tháng tiếp nhận phân loại (đối với  TBYT loại A,B)
	Số giấy phép nhập khẩu, lưu hành, ngày tháng cấp (đối với TBYT loại C,D)
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Hạn sử dụng của hàng hóa
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng chủ sở hữu
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
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	(18)
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	(21)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số danh mục dự thầu :……danh mục

                                                                                                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
Ghi chú :

(1) Ghi STT lần lượt theo tổng số danh mục tham dự thầu của nhà thầu ;

(2) Ghi theo STT trong danh mục hàng hóa mời thầu ;

(3) Ghi mã phần lô tương ứng với danh mục chào thầu ;

(4) Ghi tên hàng hóa theo E-HSMT ;

(5) Ghi tên hàng hóa theo tên thương mại của hãng sản xuất. Trường hợp tên hàng hóa là tên tiếng anh thì yêu cầu mở ngoặc viết thêm tên bằng Tiếng Việt. Ví dụ : Lentulo (Kim đưa chất hàn vào ống tủy) ;

(6) Ghi mã hàng hóa của hãng sản xuất ;

(7) Ghi nhãn hiệu hàng hóa của hãng sản xuất ;

(8) Ghi mã HS của hàng hóa (nếu có), trường hợp nhà thầu chưa xác định được mã HS thì để trống ;

(9) Ghi phân loại TBYT (A, B, C, D)
(10) Ghi số công bố tiếp nhận, ngày tháng tiếp nhận (đối với TBYT loại A,B)

(11) Số giấy phép nhập khẩu, lưu hành, ngày tháng cấp (đối với TBYT loại C,D)

(12) Ghi thông số kỹ thuật của hàng hóa ;

(13) Ghi tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa (ISO, EC, FDA…)
(14) Ghi tiêu chuẩn hạn sử dụng của hàng hóa dự thầu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Ví dụ : 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng…);

(15), (16), (17), (18), (19), (20) Ghi đầy đủ thông tin của hàng hóa dự thầu;

(21) Ghi các lưu ý (nếu cần thiết).
PHỤ LỤC-DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI THẦU
	STT phần
	STT mặt hàng
	Tên phần lô
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu xuất xứ
	Đơn vị tính

	1
	1
	Hóa chất sử dụng trên máy tiệt trùng bằng khí EO
	Bình khí chứa Ethylene Oxide
	Bình khí chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều. Không chứa Chlorofluorocarbon/hydrochlorofluorocarbon (CFC/HCFC). Khối lượng ≥100g/ bình. Hóa chất sử dụng cho máy tiệt trùng. Tương thích với máy tiệt trùng bằng khí EO Eegle 3017
	 
	Bình

	2
	2
	Hóa chất sử dụng trên hệ thống phân tích mước tiểu
	Dung dịch rửa để làm sạch bên ngoài định kỳ hoặc khử nhiễm các hệ thống.
	Dung dịch tẩy rửa, khử nhiễm, thành phần tối thiểu chứa:  natri hypoclorit
	 
	ml

	
	3
	Hóa chất sử dụng trên hệ thống phân tích mước tiểu
	Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
	Sử dùng để định tính hoặc bán định lượng in vitro pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, thể ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu.
	 
	Test

	
	4
	Hóa chất sử dụng trên hệ thống phân tích mước tiểu
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm nước tiểu
	Que chuẩn hệ thống được sử dụng để chuẩn trên hệ thống phân tích nước tiểu tự động
	 
	strips/ Test

	3
	5
	Hóa chất sử dụng trên Máy phân tích điện giải, khí máu
	Bộ xét nghiệm pH, pO2, pCO2, Natri, Kali, Clorid, Calci, Glucose, Lactat, phân đoạn Hemoglobin, Bilirubin
	Các cảm biến trong hộp đo có khả năng đo pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. Tương thích với Máy phân tích điện giải, khí máu RAPIDPoint 500e (RapidPoint®500e) Siemens Healthcare/ Vương quốc Anh
	 
	Test

	
	6
	Hóa chất sử dụng trên Máy phân tích điện giải, khí máu
	Dung dịch rửa
	Hóa chất rửa thải được sử dụng để làm sạch đường dẫn mẫu của thiết bị sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Thành phần: gồm chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Thể tích ≥ 1L.
	 
	Túi

	4
	7
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch để bao phủ và pha loãng bạch cầu
	Thành phần: Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5%; Chất bảo quản (Preservative) < 0,1%; Chất diện hoạt (Surfactant) < 0,1%; Nhiệt độ bảo quản: Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C (6577°F). Không để đông lạnh. Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở.
	 
	Lít

	
	8
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu và để xác định Hemoglobin
	Dung dịch nước trong suốt và không màu. Thành phần: Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5%; Chất tẩy rửa (Detergent) < 2,5%. Nhiệt độ bảo quản: Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 15-30°C (5986°F). Bảo vệ tránh ánh sáng. Không để đông lạnh. Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 15-30°C (59-86°F) sau khi mở và trong giới hạn hạn dùng.
	 
	Lít

	
	9
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch phân biệt các quần thể phụ có nhân trong máu
	Dung dịch nước trong suốt và không màu. Mùi cồn nhẹ. Thành phần: Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5%; Chất tẩy rửa (Detergent) < 1%; Cồn (Alcohol) < 10%; Chất bảo quản (Preservative) < 0,1%. Nhiệt độ bảo quản: Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 2-8°C. Không để đông lạnh. Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở và trong giới hạn ngày hết hạn.
	 
	Lít

	
	10
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch để ly giải hồng cầu cho việc đếm bạch cầu, phân loại bạch cầu
	Dung dịch nước trong suốt và không màu. Thành phần: Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5%; Chất tẩy rửa (Detergent) < 1%; Chất bảo quản (Preservative) < 0,1%. Nhiệt độ bảo quản: Điều kiện bảo quản: 18-25°C (65-77°F). Không để đông lạnh. Độ ổn định sau khi mở:  Tối đa 5 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở
	 
	Lít

	
	11
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch thủy phân Protein để làm sạch
	Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt. Thành phần:  Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5%; Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1%; Chất bảo quản (Preservative) < 1%. Nhiệt độ bảo quản: Điều kiện bảo quản: 18-25°C (65-77°F). Không để đông lạnh. Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở.
	 
	Lít

	
	12
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch chuẩn mức bình thường
	Thành phần: Chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). Không để đông lạnh. Bảo quản các ống theo chiều thẳng đứng trong bao bì gốc khi không sử dụng. Không nên bảo quản trong khoang cửa của tủ lạnh. Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng.
	 
	ml

	
	13
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch chuẩn mức thấp
	Thành phần: Chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). Không để đông lạnh. Bảo quản các ống theo chiều thẳng đứng trong bao bì gốc khi không sử dụng. Không nên bảo quản trong khoang cửa của tủ lạnh. Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng.
	 
	ml

	
	14
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch chuẩn mức cao
	Thành phần: Chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). Không để đông lạnh. Bảo quản các ống theo chiều thẳng đứng trong bao bì gốc khi không sử dụng. Không nên bảo quản trong khoang cửa của tủ lạnh. Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng.
	 
	ml

	
	15
	Hóa Chất Sử Dụng Cho Máy phân tích huyết học tự động
	Dụng dịch rửa máy đậm đặc 
	Dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được sử dụng để làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động. Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng. Thành phần: Chất làm sạch hóa chất < 5%; Chất ổn định hóa học < 1%
	 
	ml

	5
	16
	Hóa chất sử dụng trên máy nuôi cấy máu
	Chai cấy máu dùng phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện dùng cho trẻ em
	Thành phần: chứa Tryptone, Gelatin Peptone, Chiết xuất nấm men, Natri clorid, Natri Polyanethol Sulfonate, Natri pyruvate, Hemin, Nicotinamide adenin dinucleotide, Resin, đệm xét nghiệm, vitamin tổng hợp, các acid amin và carbohydrate khác. Các chủng chuẩn: Micrococcus luteus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitides. Môi trường nuôi cấy: chân không với CO2 và oxy. Thành phần của môi trường có thể được điều chỉnh. Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 18 tháng. Bảo quản chai nuôi cấy ở nhiệt độ môi trường (2-25℃) và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Thể tích mẫu ≤ 5 ml
	 
	Chai

	6
	17
	Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động
	Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương
	Thẻ định danh Gram dương sử dụng để định danh các vi sinh vật Gram dương.
	 
	Thẻ

	
	18
	Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động
	Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương
	Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy định danh vi khuẩn
	 
	Thẻ

	
	19
	Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động
	Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm
	Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy định danh để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men.
	 
	Thẻ

	
	20
	Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động
	Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm
	Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy định danh vi khuẩn
	 
	Thẻ

	
	21
	Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động
	Thẻ làm kháng sinh đồ liên cầu
	Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus 
dùng với máy định danh vi khuẩn
	 
	Thẻ

	
	22
	Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh và kháng sinh đồ tự động
	Đầu típ
	Dung tích hút 2.5ml/cái
	 
	Cái

	7
	23
	Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas E- Roche/ Nhật Bản
	Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch
	Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0,1 %; chất bảo quản; pH 6,8.
	 
	Lít

	
	24
	Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas E- Roche/ Nhật Bản
	Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu
	Thành phần: Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0,1 %; chất bảo quản; pH 7,0.
	 
	Lít

	
	25
	Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas E- Roche/ Nhật Bản
	Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch
	Dung dịch hệ thống để làm sạch bộ phận phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. Thành phần cơ bản: dung dịch rửa buồng đo KOH…
	 
	Lít

	
	26
	Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas E- Roche/ Nhật Bản
	Chất thử cho xét nghiệm hGH
	Chất thử cho xét nghiệm định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người (hGH). Kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA). Mẫu huyết thanh và huyết tương (heparin, EDTA) người. Khoảng đo yêu cầu: 0.05‑50 ng/mL.
	 
	Test

	
	27
	Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas E- Roche/ Nhật Bản
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hGH
	Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng hGH
	 
	mL

	8
	28
	Hóa chất, vật tư dùng cho máy phân tích sinh hóa AU 680 Beckman Coulter/Nhật Bản
	Vật liệu kiểm soát mức 1 các xét nghiệm theo dõi thuốc điều trị
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm theo dõi thuốc điều trị mức 1. Thành phần: huyết thanh bò. Mức độ phân tích được điều chỉnh với các loại thuốc, chất chuyển hóa thuốc và hóa chất tinh khiết. Chất bảo quản và chất ổn định được thêm vào để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm, tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 680 Beckman Coulter/Nhật Bản
	 
	mL

	
	29
	Hóa chất, vật tư dùng cho máy phân tích sinh hóa AU 680 Beckman Coulter/Nhật Bản
	Vật liệu kiểm soát mức 2 các xét nghiệm theo dõi thuốc điều trị
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm theo dõi thuốc điều trị mức 2. Thành phần: huyết thanh bò. Mức độ phân tích được điều chỉnh với các loại thuốc, chất chuyển hóa thuốc và hóa chất tinh khiết. Chất bảo quản và chất ổn định được thêm vào để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm
	 
	mL

	
	30
	Hóa chất, vật tư dùng cho máy phân tích sinh hóa AU 680 Beckman Coulter/Nhật Bản
	Vật liệu kiểm soát mức 3 các xét nghiệm theo dõi thuốc điều trị
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm theo dõi thuốc điều trị mức 3. Thành phần: huyết thanh bò. Mức độ phân tích được điều chỉnh với các loại thuốc, chất chuyển hóa thuốc và hóa chất tinh khiết. Chất bảo quản và chất ổn định được thêm vào để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm
	 
	mL

	9
	31
	Vật tư, hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm đông máu ACL TOP 550 CTS Instrumentation Laboratory Company/Mỹ
	Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen
	Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa: thrombin nguồn gốc bò. Độ tuyến tính tổi thiểu 35 mg/dL và tối đa 1000 mg/dL. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu 7 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy
	 
	ml

	10
	32
	Hóa chất phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn
	Hóa chất phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn
	Thành phần: N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine
	 
	ml

	11
	33
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Amikacin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Amikacin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Amikacin 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	12
	34
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Amoxycillin/ clavulanic acid
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Amoxycillin/ clavulanic acid
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Amoxycillin/ clavulanic acid 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	13
	35
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ampicillin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	14
	36
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ampicillin/Sulbactam 20µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	15
	37
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Azithromycin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Azithromycin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Azithromycin 15µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	16
	38
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Aztreonam
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Aztreonam
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Aztreonam 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	17
	39
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Bacitracin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Bacitracin
	 Khoanh giấy  được sử dụng để phân biệt liên cầu khuẩn Lancefield nhóm A với các liên cầu  tan huyết β khác. Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ. Khoanh giấy vô khuẩn chứa 0.04 units bacitracin.
- Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ. 
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	18
	40
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefepime
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefepime
	Khoanh giấy Cefepime  nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	19
	41
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefixime
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefixime
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefixime 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	20
	42
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefotaxime 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	21
	43
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefoxitin 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	22
	44
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ceftazidime 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	23
	45
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm  Ceftriaxone 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	24
	46
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm  Cefuroxime 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	25
	47
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Chloramphenicol
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Chloramphenicol
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Chloramphenicol. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	26
	48
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ciprofloxacin 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	27
	49
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Clarithromycin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Clarithromycin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm  Clarithromycin 15µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	28
	50
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Clindamycin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Clindamycin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Clindamycin 2µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	29
	51
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Colistin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Colistin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm  Colistin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	30
	52
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Doxycycline 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	31
	53
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ertapenem
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ertapenem
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ertapenem 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	32
	54
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Erythromycin
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Erythromycin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Erythromycin 15µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	33
	55
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Fosfomycin 200 μg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	34
	56
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Gentamicin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	35
	57
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Imipenem 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	36
	58
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Levofloxacin 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	37
	59
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Linezolid
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Linezolid
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm  Linezolid 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	38
	60
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Meropenem
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Meropenem
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Meropenem 10µg.
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	39
	61
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Nitrocefin Discs
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Nitrocefin Discs
	Chứa trong lọ có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện ß-lactamase cổ điển
	Nhóm các nước phát triển G7
	Đĩa

	40
	62
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Nitrofurantoin 
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Nitrofurantoin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Nitrofurantoin 300µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	41
	63
	Khoanh Giấy tẩm Novobiocin
	Khoanh Giấy tẩm Novobiocin
	Khoanh giấy Novobiocin có nồng độ 30 μg đặt trong cartrige. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	42
	64
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ofloxacin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ofloxacin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ofloxacin 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	43
	65
	Khoanh giấy tẩm Optochin
	Khoanh giấy tẩm Optochin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Optochin có nồng độ 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	44
	66
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Oxacillin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Oxacillin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Oxacillin 1µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	45
	67
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Penicillin G
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Penicillin G
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Penicillin G. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	46
	68
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Piperacillin/ tazobactam
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Piperacillin/ tazobactam
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Piperacillin/ tazobactam 110µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	47
	69
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tetracycline
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tetracycline
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Tetracycline 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	khoanh

	48
	70
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Tobramycin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Tobramycin
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Tobramycin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	49
	71
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Sulphamethoxazole/ trimethoprim
	Khoanh giấy tẩm kháng sinh Sulphamethoxazole/ trimethoprim
	Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Sulphamethoxazole/trimethoprim 25µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	50
	72
	Khoanh giấy tẩm coenzyme I
	Khoanh giấy tẩm coenzyme I
	Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trưởng V (coenzyme I)
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	51
	73
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Vancomycin
	Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Vancomycin
	Khoanh giấy Vancomycin  nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	52
	74
	Khoanh giấy tẩm haemin & coenzyme I
	Khoanh giấy tẩm haemin & coenzyme I
	Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trưởng  X (haemin ) & V (coenzyme I)
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	53
	75
	Khoanh giấy tẩm yếu tố haemin
	Khoanh giấy tẩm yếu tố haemin
	Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trưởng X (haemin)
	Nhóm các nước phát triển G7
	Khoanh

	54
	76
	Môi trường thạch máu
	Môi trường thạch máu
	Thành phần (g/l): Bột Lab-Lemco 10, Peptone neutralised 10, Sodium chloride 5, Agar 15, pH 7,3 ± 0,2
	Nhóm các nước phát triển G7
	gam

	55
	77
	Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
	Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
	Thành phần: Hạt nghiền não 12,5 g/l; Hạt nghiền tim bò 5,0 g/l; Proteose peptone 10,0 g/l; Sodium chloride 5,0 g/l; Glucose 2,0 g/l; Di-sodium phosphate 2,5 g/l; Agar 10,0 g/l
	Nhóm các nước phát triển G7
	gam

	56
	78
	Môi trường phân lập Shigella và Salmonella
	Môi trường phân lập Shigella và Salmonella
	Thành phần (g/l): Proteose peptone 12,0; Yeast extract 3,0; Lactose 12,0; Sucrose 12,0; Salicin 2,0; Bile salts No.3 9,0; Sodium chloride 5,0; Sodium thiosulphate 5,0; Ammonium ferric citrate 1,5; Acid fuchsin 0,1; Bromothymol blue 0,065; Agar 14,0
	Nhóm các nước phát triển G7
	gam

	57
	79
	Môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của VK Gram dương
	Môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của VK Gram dương
	Một môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương. Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0, pH: 7.1 ±0.2 tại  25°C. Xuất xứ thuộc các nước châu Âu
	Nhóm các nước phát triển G7
	gam

	58
	80
	Môi trường nuôi cấy
	Môi trường nuôi cấy
	Thành phần bao gồm: Mueller-Hinton Agar, Yeast extract (specifically selected for low antagonist levels)
	 
	Gam

	59
	81
	Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
	Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
	Thành phần: Beef, dehydrated infusion from 300,0g/l; Casein hydrolysate 17,5 g/l; Starch 1,5g/l; Agar 17,0 g/l; pH 7,3 ± 0,1
	Nhóm các nước phát triển G7
	gam

	60
	82
	Bột môi trường nuôi cấy vi sinh Nutrient
	Bột môi trường nuôi cấy vi sinh Nutrient
	Môi trường nuôi cấy cơ bản được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật nhằm mục đích duy trì hoặc để kiểm tra độ tinh khiết của các vi sinh vật nuôi cấy phụ từ các đĩa phân lập trước khi thử nghiệm sinh hóa hoặc huyết thanh học. Môi trường đa tác dụng có thể được làm giàu tới 10% máu hoặc các chất lỏng sinh học khác. Thành phần (g/l): `Lab-Lemco’ powder 1.0, Yeast extract 2.0, Peptone 5.0, Sodium chloride 5.0, Agar 15.0, pH 7.4 ± 0.2 tại 25°C
	Nhóm các nước phát triển G7
	Gam
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	83
	Chủng chuẩn Enterobacter hormaechei ATCC 700323
	Chủng chuẩn Enterobacter hormaechei ATCC 700323
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Enterobacter hormaechei ATCC 700323 có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	62
	84
	Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922
	Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Escherichia coli ATCC 25922 có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	63
	85
	Chủng chuẩn H. influenzae ATCC 49247
	Chủng chuẩn H. influenzae ATCC 49247
	Mỗi gói chứa chủng vi sinh vật H. influenzae ATCC 49247
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	64
	86
	Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
	Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	65
	87
	Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213
	Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Staphylococcus aureus subsp aureus ATCC 29213 có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	66
	88
	Chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750
	Chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750 có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	67
	89
	Chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
	Chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	68
	90
	Chủng chuẩn Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666
	Chủng chuẩn Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	69
	91
	Chủng chuẩn Enterococcus casseliflavus ATCC 700327
	Chủng chuẩn Enterococcus casseliflavus ATCC 700327
	Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định
	Nhóm các nước phát triển G7
	que

	70
	92
	Bột sữa dạng phun khô
	Bột sữa dạng phun khô
	Không chứa sinh vật ưu nhiệt, được sử dụng làm môi trường nuôi cấy vi sinh. Môi trường dạng bột mịn. Tỉ lệ trung bình (% w/w): Độ ẩm: 5.0; Thành phần chất béo: ≤1.5; Protein: ≥34
	Nhóm các nước phát triển G7
	gam
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	93
	Test nhanh HBsAg
	Test nhanh HBsAg
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HbsAg) trong mẫu toàn phần máu/huyết thanh/huyết tương người. 
- Bảo quản và ổn định ở nhiệt độ phòng (2-30°C) 
- thời gian sử dụng: 24 tháng
- Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần
- Thời gian đọc kết quả: 15-30 phút
Độ nhạy ≥ 99.84% 
Độ đặc hiệu ≥ 99.60% 
Ngưỡng phát hiện  ≥ 0.25 IU/ml
- Có giấy chứng nhận ISO, CE
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test
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	94
	Test nhanh xét nghiệm HBsAg
	Test nhanh xét nghiệm HBsAg
	Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ 0.1 IU/ml. Thời gian đọc kết quả: 15 phút, độ ổn định của kết quả xét nghiệm 30 phút. Không cần sử dụng thêm dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. -Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg.Hàm lượng : Anti-HBs antibody A1 ( 233ng/Test); Anti-HBs antibody B1 ( 17 ng/Test); Anti-HBs antibody B2 ( 6 ng/Test); Anti-HBs antibody B3 ( 6 ng/Test); Kháng thể trên thanh kiểm soát (17 ng/Test)
	Sản xuất tại nước thuộc G7
	Test
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	95
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,5%. Độ chính xác ≥ 99.65%. Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml
	 
	Test
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	96
	Test nhanh xét nghiệm HIV
	Test nhanh xét nghiệm HIV
	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Thành phần chính: Anti- HIV-1 Antibody, Anti-HIV-2 Antibody, HIV-1 Group O (pGO9-CKS/XL-1), Antigen hiv-2 (PjC100), HIV-1 (pOM10/PV361) Antigen, HIV-1 (pTB319/XL-1) Antigen, HIV-2 (peptide) Antigen, HIV-1/2 Peptide- BSA - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485.
	Sản xuất tại nước thuộc G7
	Test

	75
	97
	Test nhanh phát hiện và phân biệt 6 loại kháng nguyên Infuenzae A, Influenzae B, RSV, SARS CoV-2, Adenovirus, Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp
	Test nhanh phát hiện và phân biệt 6 loại kháng nguyên Infuenzae A, Influenzae B, RSV, SARS CoV-2, Adenovirus, Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp
	Xét nghiệm phát hiện đồng thời và phân biệt 6 kháng nguyên vi rút Cúm A và cúm B, RSV, Adeno, SARS-CoV2, vi khuẩn. Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người (Dịch họng, dịch mũi họng hoặc dịch mũi), hỗ trợ chẩn đoán. Bộ xét nghiệm bao gồm khay xét nghiệm, tăm bông, dung dịch đệm pha loãng, hướng dẫn sử dụng Đóng gói kín riêng từng test cùng gói chống ẩm. Thao tác thực hiện dễ dàng và thời gian đọc kết quả không quá 20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. - Độ nhạy: > 90% - Độ đặc hiệu: > 99% Nhiệt độ bảo quản 2 - 30 độ C. Có IVD, được chứng nhận bởi FSC và CE.
	 
	Test

	76
	98
	Hóa chất xét nghiệm Adenovirus IgM theo phương pháp Elisa
	Hóa chất xét nghiệm Adenovirus IgM theo phương pháp Elisa
	Độ nhạy ≥90%; độ đặc hiệu ≥97,5%, thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	77
	99
	Hóa chất xét nghiệm Influenza virus A IgM theo phương pháp Elisa
	Hóa chất xét nghiệm Influenza virus A IgM theo phương pháp Elisa
	Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút . Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	78
	100
	Hóa chất xét nghiệm Influenza virus B IgM theo phương pháp Elisa
	Hóa chất xét nghiệm Influenza virus B IgM theo phương pháp Elisa
	Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	79
	101
	Test nhanh cúm A&B
	Test nhanh cúm A&B
	Hóa chất xác định sự tồn tại của vi rút cúm týp A và týp B
	 
	Test

	80
	102
	Test nhanh chuẩn đoán giang mai
	Test nhanh chuẩn đoán giang mai
	Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Tp tái tổ hợp. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.7%, Độ chính xác tương quan: 99.8%. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, Dengue, HIV, RF, Chlamydia, TB, H. pylori. Không bị gây nhiễu bởi các chất đó với nồng độ tương ứng sau đây: Bilirubin 20 mg/dL, Creatinine 442 µmol/L, Glucose 55 mmol/L.
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	81
	103
	Khay thử xét nghiệm chẩn đoán Giang Mai,
	Khay thử xét nghiệm chẩn đoán Giang Mai,
	 Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: ≥ 99.3% và Độ đặc hiệu: ≥ 99.5% so với TPHA. Test thử được phủ sẵn kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17kDa, 15 kDa) trên vùng vạch thử. Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: ≤ 10 uL; máu toàn phần: ≤ 20uL. Giới hạn phát hiện: ở ngưỡng pha loãng 256 lần của mẫu huyết thanh dương tính với giang mai. Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, HBV, HCV, HTLV, EBV, CMV, Chlamydia, cúm, ký sinh trùng Toxoplasma, bệnh nhân ung thư, xoắn khuẩn Borrelia burgdoriferi IgG/IgM và Trypanosomiasis (T.cruzi l/ll).
	 
	Test

	82
	104
	Test thử xét nghiệm Rotavirus nhóm A
	Test thử xét nghiệm Rotavirus nhóm A
	Test thử nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân.
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	83
	105
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Rota nhóm A
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Rota nhóm A
	Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân. Độ nhạy: 94%; Độ đặc hiệu: 98.3% và tương quan là 96.9% vớI RT-PCR. Đạt tiêu chuẩn CE, được lưu hành tại ít nhất 2 nước tham chiếu. Mẫu được chiết xuất trong dung dịch pha loãng có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8°C trong tối đa 1 tuần trước khi xét nghiệm. Ngưỡng phát hiện: 3.9X10^2.0 TCID50/ml. Không có phản ứng chéo với  E. coli; liên cầu đường ruột, virus Adeno
	 
	Test

	84
	106
	Test xét nghiệm nhanh để phát hiện kháng nguyên sốt rét Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax
	Test xét nghiệm nhanh để phát hiện kháng nguyên sốt rét Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax
	Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5μ). Độ nhạy: 99.7% (P.f), 95.5% (P.v). Độ đặc hiệu: 99.5%. Thành phần: Phức hợp vàng: Chất keo vàng kháng thể đơn dòng đặc hiệu P.f HRP2 từ chuột (0,10 ± 0,02 μg), chất keo vàng kháng thể đơn dòng đặc hiệu pLDH của Plasmodium vivax từ chuột (0,10 ± 0,02 μg), Vạch thử P.f: Kháng thể đơn dòng đặc hiệu P.f HRP2 từ chuột (0,5 ± 0,1 μg), Vạch thử P.v: Kháng thể đơn dòng đặc hiệu pLDH của Plasmodium vivax từ chuột (0,5 ± 0,1 μg), Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng chuột (1,0 ± 0,2 μg)
	 
	Test

	85
	107
	Test Sốt rét
	Test Sốt rét
	Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần.
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	86
	108
	Hóa chất xét nghiệm Dengue IgM theo phương pháp Elisa
	Hóa chất xét nghiệm Dengue IgM theo phương pháp Elisa
	Hóa chất Định tính kháng thể IgM virus Dengue trong huyết thanh
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	87
	109
	Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết
	Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết
	Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. Dạng khay. Phức hợp vàng: Keo vàng - Kháng thể đơn dòng sốt xuất huyết NS1-1. Vạch thử: Kháng thể đơn dòng sốt xuất huyết NS1-1 (0,14 ± 0,028µg). Kháng thể đơn dòng sốt xuất huyết NS1-2 (0,32 ± 0,064µg) Vạch chứng: Globin miễn dịch G dê kháng chuột (0,8 ± 0,16 µg). Độ nhạy 97,9% và độ đặc hiệu 99% so với RT-PCR. Không cần dung dịch pha loãng. Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm. Các chất chống đông: heparin, EDTA và natri citrat không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 4 tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo gồm Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử. Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát. Có nghiên cứu đánh giá hiệu năng trên DEN-1, DEN-2, DEN-3
	 
	Test

	88
	110
	Test nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1
	Test nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1
	Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy ≥ 92%, độ đặc hiệu ≥ 98%. Giới hạn phát hiện: 0.25-5.8 ng/ml
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	89
	111
	Hóa chất xét nghiệm Sán lá gan lớn
	Hóa chất xét nghiệm Sán lá gan lớn
	Bộ xét nghiệm Fasciola IgG phát hiện kháng thể sán lá gan lớn trong huyết thanh người, theo phương pháp Elisa
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	90
	112
	Test nhanh chẩn đoán RSV
	Test nhanh chẩn đoán RSV
	Mẫu phẩm: Dịch mũi/mũi hầu: Độ nhạy tương đối:  ≥95.2%; Độ đặc hiệu tương đối:  ≥98.1%; Độ chính xác:  ≥97.7%
	 
	Test

	91
	113
	Test nhanh chẩn đoán bệnh tay chân miệng
	Test nhanh chẩn đoán bệnh tay chân miệng
	Phát hiện định tính kháng thể lớp IgM kháng lại virus Enterovirus 71 (EV71) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương ở người. -Độ nhạy, độ đặc hiệu được so sánh với phương pháp PCR: +Độ nhạy tương đối: 97,8% +Độ đặc hiệu tương đối: 99,5% -Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE 
	 
	Test

	92
	114
	Test xét nghiệm nhanh Enterovirus 71 (EV71)
	Test xét nghiệm nhanh Enterovirus 71 (EV71)
	Phát hiện định tính nhanh kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong huyết thanh hoặc huyết tương
	 
	Test

	93
	115
	Hóa chất xét nghiệm Rubela IgM theo phương pháp Elisa
	Hóa chất xét nghiệm Rubela IgM theo phương pháp Elisa
	Độ đặc hiệu: ≥98%. Độ nhạy ≥98%.
	 
	Test

	94
	116
	Hóa chất xét nghiệm giun đũa chó theo phương pháp Elisa
	Hóa chất xét nghiệm giun đũa chó theo phương pháp Elisa
	Hóa chất định tính kháng thể IgG chống lại Toxocara canis bằng phương pháp Elisa. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin), thể tích 10 microlit. Thời gian ủ:  60/30/15 phút. Độ nhạy ≥96.92%, Độ đặc hiệu ≥98.63%. Thành phần cung cấp: Đĩa (Microtiterplate): 12 dải tách rời 8 giếng, được phủ kháng nguyên Toxocara canis; Dung dịch pha loãng (DIL): chứa phosphate buffer; pH 7.2 ± 0.2; CMIT/ MIT; Chất liên hợp (Conjugate):  kháng thể gắn peroxidase, trong dung dịch đệm phosphat; Cơ chất (SUB): chứa 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) và dung dịch dừng phản ứng (STOP): chứa sulphuric acid; Dung dịch rửa (WASH): chứa phosphate buffer dạng cô đặc 20X, pH 7.2 ± 0.2; Chứng âm,  chứng dương và chứng Cut-off Control
	 
	Test

	95
	117
	Hóa chất xét nghiệm định lượng HCV bằng kỹ thuật RT PCR
	Hóa chất xét nghiệm định lượng HCV bằng kỹ thuật RT PCR
	Bộ xét nghiệm định lượng RNA Virus viêm gan C ( HCV ) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng Real -time PCR. Thông số kỹ thuật: Loại mẫu : huyết thanh hoặc huyết tương. Thể tích mẫu chạy real-time PCR: ≤ 20µl. Độ nhạy phân tích: 48 IU/ml. Độ đặc hiệu phân tích: chỉ phát hiện hepatitis C virus. Khoảng tuyến tính: 1.29 x 10^3 – 1.05 x 10^9 UI/ml
	 
	Test

	96
	118
	Bộ kit phát hiện Human Cytomegalovirus (CMV) bằng công nghệ realtime PCR
	Bộ kit phát hiện Human Cytomegalovirus (CMV) bằng công nghệ realtime PCR
	Bộ kit phát hiện Human Cytomegalovirus (CMV) bằng công nghệ realtime PCR. Trình tự đích: Trình tự DNA của gen mã hóa protein IE1. Độ đặc hiệu: 100%,  độ nhậy phát hiện có thể đạt 122.594 IU/ml.
	 
	Test

	97
	119
	Bộ kit phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) bằng công nghệ realtime PCR
	Bộ kit phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) bằng công nghệ realtime PCR
	Kỹ thuật: Real-time PCR. Phương pháp phân tích: định tính và định lượng. Trình tự mục tiêu: Gen mã hóa cho glycoprotein B (gB). Độ đặc hiệu phân tích: Herpes simplex virus type 1 (HSV-1), 100 %, Herpes simplex virus type 2 (HSV-2), 100 %. Độ nhạy phân tích (LoD với xác suất 95%): Đối với HSV-1: >= 82,8 cp/ml; Đối với HSV-2: >=60,2 cp/ml. Độ đặc hiệu chẩn đoán: 96,08% (CI95% : 89,69% - 98,74%). Độ nhạy chẩn đoán: 100,00% (CI95% : 98,24% - 100%). Khoảng tuyến tính (với độ chụm ± 0,5 log): 10^10-10^2 cp/ml
	 
	Test

	98
	120
	Hóa chất xét nghiệm Varicella-Zoster Virus bằng công nghệ realtime PCR
	Hóa chất xét nghiệm Varicella-Zoster Virus bằng công nghệ realtime PCR
	Kỹ thuật: Real-time PCR. Phương pháp phân tích: định tính và định lượng. Trình tự đích: Gen ORF31. Tính đặc hiệu: 100% với Varicella-zoster virus (VZV). Giới hạn phát hiện: >= 66,4 cp/ml với độ chính xác 95%. Độ nhạy chẩn đoán: 100% (CI95%: 97,52% - 100%). Khoảng tuyến tính: 10^10 - 10^2,5 cp/ml với độ chụm ± 0,8 log
	 
	Test

	99
	121
	Bộ hoá chất real-time pcr đa tác nhân phát hiện cùng lúc Haemophilus influenzae (HI), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), Group B Streptococcus (GBS), Listeria monocytogenes (LM) E.coli K1
	Bộ hoá chất real-time pcr đa tác nhân phát hiện cùng lúc Haemophilus influenzae (HI), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), Group B Streptococcus (GBS), Listeria monocytogenes (LM) E.coli K1
	Sinh phẩm xét nghiệm Realtime PCR đa mồi có khả năng phát hiện cùng lúc nhiều tác nhân vi khuẩn như: Haemophilus in uenzae (HI), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), Group B Streptococcus (GBS), Listeria monocytogenes (LM), E.coli K1. 
Mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy
Số lượng xét nghiệm: 100 test.
Hàng hóa là sản phẩm IVD
	 
	Test

	100
	122
	Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử  phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não (HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6)
	Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử  phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não (HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6)
	Bộ kít real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6. Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF)
	 
	Test

	101
	123
	Sinh phẩm xét nghiệm Real-time PCR đa tác nhân phát hiện cùng lúc M. Pneumoniae, C. Pneumoniae, L. Pneumophila, H. in uenzae, S. Pneumoniae, B. Pertussis, B. Parapertussis
	Sinh phẩm xét nghiệm Real-time PCR đa tác nhân phát hiện cùng lúc M. Pneumoniae, C. Pneumoniae, L. Pneumophila, H. in uenzae, S. Pneumoniae, B. Pertussis, B. Parapertussis
	Sinh phẩm xét nghiệm Realtime PCR đa mồi có khả năng phát hiện cùng lúc nhiều tác nhân vi khuẩn như: Bordetella parapertussis , Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae (CP, Haemophilus influenzae , Legionella pneumophila , Mycoplasma pneumoniae , Streptococcus pneumoniae. Mẫu bệnh phẩm: Dịch phết mũi họng, Dịch rửa phế quản, Dịch rửa mũi họng
	 
	Test

	102
	124
	Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus  gây nhiễm trùng đường hô hấp (InfluA, InfluB, FluA-H1, FluA-H1pdm09, FluA-H3, RSVA, RSVB)
	Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus  gây nhiễm trùng đường hô hấp (InfluA, InfluB, FluA-H1, FluA-H1pdm09, FluA-H3, RSVA, RSVB)
	Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Influenza A virus, Influenza B virus, RSV A, RSV B, Flu A-H1, Flu A-H1 pdm09, Flu A-H3. Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản
	 
	Test

	103
	125
	Bộ hoá chất real-time pcr đa tác nhân phát hiện cùng lúc Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapoviru)
	Bộ hoá chất real-time pcr đa tác nhân phát hiện cùng lúc Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapoviru)
	Sinh phẩm xét nghiệm Realtime PCR đa mồi có khả năng phát hiện cùng lúc nhiều tác nhân vi rút như: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, Adenovirus F (Serotype 40/41), Astrovirus và Sapovirus (Genogroups G1, 2, 4, 5). Mẫu bệnh phẩm: mẫu phân.
	 
	Test

	104
	126
	Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa: E. coli, STEC, EPEC, ETEC, EAEC Clostridium difficile hypervirulent…
	Hóa chất phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa: E. coli, STEC, EPEC, ETEC, EAEC Clostridium difficile hypervirulent
	Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: E. coli , STEC, EPEC , ETEC , EAEC, Clostridium difficile hypervirulent..Loại mẫu bệnh phẩm: Phân 
	 
	Test

	105
	127
	Test nhanh chẩn đoán HCV (mẫu huyết thanh/huyết tương)
	Test nhanh chẩn đoán HCV (mẫu huyết thanh/huyết tương)
	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C.  Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,2%. Độ chính xác ≥ 99.5%. Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml. Độ lặp lại: 100%. Độ ổn định: 100%.
	Nhóm các nước phát triển G7
	Test

	106
	128
	Test định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương  người
	Test định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương  người
	Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận sử dụng RT-PCR). 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg). Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút. Thể tích mẫu sử dụng: 10µl. Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II. Kit thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C
	 
	Test

	107
	129
	Bộ chất thử phát hiện HIV bằng phương pháp: Elisa
	Bộ chất thử phát hiện HIV bằng phương pháp: Elisa
	Bộ xét nghiệm này là xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn để sàng lọc chẩn đoán in vitro các kháng thể kháng tất cả các phân nhóm HIV-1 bao gồm loại O và HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 (p24) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Độ nhạy: 100 %; Độ đặc hiệu: 100 %. Thời gian thực hiện cho toàn bộ quy trình < 3 giờ
	 
	Test

	108
	130
	Kít phát hiện các kháng thể kháng thủy đậu IgM (VZV IGM)
	Kít phát hiện các kháng thể kháng thủy đậu IgM (VZV IGM)
	Xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể  IgM kháng virus Varicella- Zoster trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELISA
	 
	Test

	109
	131
	Huyết thanh mẫu
	Huyết thanh mẫu
	Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm. Bộ kit 3 lọ: Anti – A (≥10ml); Anti – B (≥10ml); Anti - A,B (≥10ml)
	 
	Bộ

	110
	132
	Anti D
	Anti D
	Anti-D (Rho): Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti D BS225 (1,0ml). Thuốc thử  Anti-D (Rho) là hỗn hợp gồm cả kháng thể đơn dòng IgM và IgG kháng nguyên D; Thể tích≥ 10ml.
	 
	Bộ

	111
	133
	Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể nhóm máu bất thường
	Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể nhóm máu bất thường
	Hồng cầu mẫu sử dụng cho xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường dùng cho hệ thống phân tích nhóm máu bằng phương pháp gelcard ≥8 giếng. Thành phần: tối thiểu chứa hỗn dịch tế bào hồng cầu người nhóm máu O nồng độ ≤0,8%. Tiêu chuẩn chất lượng: CE
	Nhóm các nước EU
	ml

	112
	134
	Hồng cầu mẫu
	Hồng cầu mẫu
	Tế bào hồng cầu người được cung cấp ở dạng huyền phù 20% trong dung dịch bảo quản chứa các chất kháng sinh Trimethoprim, Chloramphenicol và Sulfamethoxazol. Âm tính với HBsAg, HCV and HIV (1+2)
	 
	Hộp

	113
	135
	Bộ hồng cầu kiểm chuẩn
	Bộ hồng cầu kiểm chuẩn
	Thành phần: Hồng cầu người (haematocrit 15 ± 2%) trong dung dịch đệm dinh dưỡng đẳng trương có chứa chất bảo quản (neomycin 0,03% (w/v) và cloramphenicol 0,05% (w/v)), kháng thể có chứa < 0,01% (w/v) chất bảo quản natri azide
	 
	ml

	114
	136
	Thang DNA 1 kb
	Thang DNA 1 kb
	Dải đo: 250 to 10000 bp; ≥ 250µg; kèm thuốc nhuộm
	 
	Bộ

	115
	137
	Thang DNA 100 bp
	Thang DNA 100 bp
	Phạm vi kích thước: 100bp-1517bp. Cung cấp kèm theo thuốc nhuộm (dye 6X)
	 
	Ống

	116
	138
	Chất màu chạy điện di 6X
	Chất màu chạy điện di 6X
	Nồng độ: 6X. Thành phần gồm: 2 dye: bromophenol blue và xylene cyanol FF giúp quan sát quá trình di chuyển DNA một cách dễ dàng. Glycerol: kéo DNA trong ladder và mẫu điện di lắng xuống đáy giếng điện di. EDTA: liên kết với các ion kim loại hóa trị 2 và ức chế các nuclease phụ thuộc kim loại.
	 
	Bộ

	117
	139
	Hỗn hợp phản ứng PCR
	Hỗn hợp phản ứng PCR
	Thành phần phản ứng bao gồm: Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, KCl và chất ổn định được tối ưu hóa cho phản ứng PCR
	 
	Hộp

	118
	140
	Dung dịch đệm Tris-Borate-EDTA 10X
	Dung dịch đệm Tris-Borate-EDTA 10X
	Đựng trong lọ tối màu, dùng để điện di DNA
	 
	Chai

	119
	141
	Dung dịch nhuộm axit nucleic
	Dung dịch nhuộm axit nucleic
	Tinh khiết, nồng độ 20.000X. Sử dụng làm chất nhuộm thay thế ethidium bromide để phát hiện nucleic acid trên bản gel agarose. Không độc hại, không gây đột biến và ung thư. Không có chất thải nguy hại.
	 
	Bộ

	120
	142
	Bột Agarose
	Bột Agarose
	Là một polysacarit được sử dụng để phân tách axit nucleic dựa trên kích thước trong các ứng dụng điện di trên gel agarose. Lý tưởng để phân giải các đoạn DNA và RNA từ 100 bp đến >30 kb. Cấu trúc gel vững chắc cho phép xử lý tốt hơn và ít gãy hơn. Có thể được sử dụng trong các ứng dụng điện di protein như Ouchterlony (xét nghiệm tương tác kháng nguyên-kháng thể) và khuếch tán miễn dịch xuyên tâm (RID) (xét nghiệm định lượng kháng nguyên)
	 
	gam

	121
	143
	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 2.
	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 2.
	Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người, bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids.
	 
	ml

	122
	144
	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 3.
	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 3.
	Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người, bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids.
	 
	ml

	123
	145
	Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1
	Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1
	Chất kiểm chứng tổng phân tích nước tiểu mức 1. Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu  người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. 
	 
	ml

	124
	146
	Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2
	Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2
	Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. 
	 
	ml

	125
	147
	Giấy in nhiệt
	Giấy in nhiệt
	Kích thước: 57x45mmx30m, màu trắng
	 
	cuộn

	126
	148
	Keo gắn lam dùng cho tiêu bản là tế bào
	Keo gắn lam dùng cho tiêu bản là tế bào
	Dùng gắn lam kính. Không chứa xylol, không chứa toluen và các hydrocacbon thơm khác. Không độc hại. Thay thế vật liệu gắn dựa trên xylol . Không ảnh hưởng đến vết nhuộm. Chỉ số khúc xạ tương tự như thủy tinh.
	 
	ml

	127
	149
	Methanol
	Methanol
	Đạt tiêu chuẩn phân tích. Độ tinh khiết >95%. Công thức hoá học CH3OH
	 
	Lít

	128
	150
	Thuốc nhuộm tiêu bản Eosin
	Thuốc nhuộm tiêu bản Eosin
	Thành phần: Sucrose 55-60%, Monosodium phosphate 25-30%, Eosin-Y Dye 10-15%, Sodium phosphate dibasic 1-2%. Xuất xứ các nước G7
	 
	Hộp

	129
	151
	Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin
	Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin
	Thành phần : Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate 85-95%, Hematoxylin Mayer 5-10%. Xuất xứ các nước G7
	 
	Hộp

	130
	152
	Nến hạt tinh khiết
	Nến hạt tinh khiết
	Dùng để vùi mẫu bệnh phẩm, cho xét nghiệm mô bệnh học, thành phần; paraffin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6 ditert butyl p cresol , microcrystalline. Các Paraffin được lọc ba lần đến 0,25μm.
	 
	kg

	131
	153
	Trám bít ống tủy Cortisomol
	Trám bít ống tủy Cortisomol
	Thành phần chính là Prednisolone acetate. Hộp ≥23g.
	 
	lọ

	132
	154
	Keo trám Bonding
	Keo trám Bonding
	Sử dụng để tăng độ kết dính giữa xi măng hàn răng và răng trong quá trình trám răng
	 
	lọ

	133
	155
	Dung dịch làm sạch vết thương
	Dung dịch làm sạch vết thương
	Dung dịch trong suốt có chứa chất kháng khuẩn polihexanide 0.1% và betaine 0.1%. Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm, giảm thời gian lành thương. Không gây kích ứng và dung nạp tốt trên da, không đau, không gây ức chế mô hạt hoặc biểu mô hóa. 
	 
	ml

	134
	156
	Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máu ACT
	Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máu ACT
	Mỗi ống mẫu chứa 12% Kaolin, 0.05M CaCI2, dung dịch đệm HEPES (hydroxyethyl-piperazine-ethanesulfonic axít) & chất diệt khuẩn Sodium azide. Xuất xứ nhóm các nước G7
	 
	test/ ống

	135
	157
	Gen siêu âm 
	Gen siêu âm
	Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước
	 
	Lít

	136
	158
	Gel điện tim
	Gel điện tim
	Gel điện tim, thể tích ≥ 250ml, Thành phần: Glycerin, Carbomer, Hydroxyethylcellulose, PEG 400, Methylparaben, Propylparaben, Nước tinh khiết. Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò.
Không có formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẫn cảm da hoặc rát da.
	 
	tuýp

	137
	159
	Giấy in ảnh siêu âm màu
	Giấy in ảnh siêu âm màu
	Giấy in ảnh tương thích với Máy in CANON SELPHY CP1300 (Hộp/108 tờ giấy in + 3 băng mực)
	 
	Hộp

	138
	160
	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước
	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước
	Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m. Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo.
	 
	Cuộn

	139
	161
	Dung dịch phun sương khử trùng các bề mặt bằng đường không khí.
	Dung dịch phun sương khử trùng các bề mặt bằng đường không khí.
	Dung dịch khử khuẩn bề mặt qua đường không khí chứa thành phần hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Dùng cho máy khử khuẩn di dộng. pH nằm trong khoảng 2-3
	 
	lít

	140
	162
	Nước cất hai lần
	Nước cất hai lần
	Hình thức : Dạng chất lỏng trong suốt,không màu, không mùi , không vị. Ngoại quan: Trong suốt, không có các dị vật và mùi lạ. Chỉ tiêu chất lượng: Độ dẫn điện (µS/cm) ≤ 2; Natri ( Na, µg/L) : Không phát hiện; Clorid (Clo, µg/l): Không phát hiện; Silic SiO2 (µg/l) : Không phát hiện; Ph: 5 - 7.1: TCVN 6492:2011; NH4+ ( Amoni), ppm : Không phát hiện; Pb (ppm): Không phát hiện; Canxi (Ca): Không phát hiện; Magie (Mg): Không phát hiện; Độ oxi hóa (chỉ số pecmanganat): Không phát hiện; Carbon hữu cơ (TOC, mg/l): Không phát hiện; Không phát hiện vi khuẩn hiếu khí; Sản phẩm đã được tiệt trùng. Tiêu chuẩn đạt được của sản phẩm:ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;Chứng nhận CE; Thực hành sản xuất tốt GMP.
	 
	lít

	141
	163
	Glycerin
	Glycerin
	Thành phần: Glycerin ≥  98%
	 
	Lít

	142
	164
	Khí Argon 40 lít
	Khí Argon 40 lít
	Thành phần: Argon tinh khiết 99,9%. Nén trong bình hợp kim nhôm dung tích ≥ 40 lít. Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar. Áp suất nén hỗn hợp khi đầy: 130Bar. Thời gian sử dụng liên tục: 120 phút
	 
	chai

	143
	165
	Acid acetic
	Acid acetic
	Thành phần: CH3COOH≥99,5%
	 
	lít

	144
	166
	Toluene 
	Toluene
	Toluen ≥ 95%
	 
	lít

	145
	167
	Viên nén Cloramin B
	Viên nén Cloramin B
	Viên nén có hàm lượng clo hoạt tính chiếm trên 90%. Được định lượng sẵn 1 viên 200g. Tan hoàn toàn trong nước từ 5-7 ngày.
	 
	Viên

	146
	168
	Dung dịch BCB /brilliaut cresyl blue
	Dung dịch BCB /brilliaut cresyl blue
	Khối lượng riêng: 1.01 g/cm3 (20 °C), pH: 3.7-5.5 (H₂O, 20 °C). Cung cấp kèm COA
	 
	ml

	147
	169
	Acid Nitric đậm đặc (HNO3)
	Acid Nitric đậm đặc (HNO3)
	Acid Nitric (HNO3) đậm đặc ≥ 65 - 68% 
	 
	Lít

	148
	170
	Hydrochloric acid
	Hydrochloric acid
	Hàm lượng HCL: 35-38%
	 
	lít

	149
	171
	Iso propanol
	Iso propanol
	% Chất chính: ≥  99,7 %. Độ acid (H+): ≤ 0,0003 mmol/g
	 
	Lít

	150
	172
	Viên khử khuẩn nước
	Viên khử khuẩn nước
	Dạng thành phẩm: Dạng viên. Hàm lượng hoạt chất: Troclosene sodium 38,23% w/w. Độ tan trong nước: ≤5’ trong 200ml, Tự tan, không cần khuấy nước; Độ cứng: ≥ 15N
	 
	Viên

	151
	173
	Trisodium citrate dihydrate
	Trisodium citrate dihydrate
	Độ tinh khiết: ≥ 98 %. Tinh khiết phân tích đạt tiêu chuẩn GR hoặc A.C.S;
	 
	kg

	152
	174
	Vôi Soda
	Vôi Soda
	Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng, sáng hoặc hồng nhạt.
	 
	kg

	153
	175
	Bông không thấm nước
	Bông không thấm nước
	Sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên, được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ (theo TCCS Bông y tế (Không tiệt trùng) - nguyên liệu sợi Bông.
	 
	kg

	154
	176
	Bông hút nước y tế 
	Bông hút nước y tế
	Thành phần: 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên, được tẩy trắng bằng công nghệ Hydrogen peroxide thân thiện với môi trường. Chất tan trong ether: không quá 0,5%, Chất tan trong nước: không quá 0,5%, Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0%, Tro sunfat: không quá 0.4% - Định tính: ngâm dung dịch kẽm clorua-iod -> Sợi chuyển qua màu tím - Đạt tiêu chuẩn EC, GMP
	 
	Kg

	155
	177
	Băng keo cá nhân 1.9cm x 6cm
	Băng keo cá nhân 1.9cm x 6cm
	Băng keo cá nhân 60mm x 19mm: Sợi vải đàn hồi, viscose 70%, polyamide 30%, độ bền kéo 14.5kg/12mm ± 500g. Phủ keo Acrylic 140mg không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da. Gạc 20mm x 10mm thấm hút tốt, mềm, có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương. Tẩm benzalkonium chloride có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA
	 
	Miếng

	156
	178
	Băng dính lụa 
	Băng dính lụa
	Băng dính vải đa dụng: Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. Nền Acetate teffeta 30 - 60%; Keo Acrylate 20-40% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. Băng dễ xé theo 2 chiều, chống thấm nước. Kích thước: 2.5cm x 9.1m. 
	Xuất xứ : G7
	Cuộn

	157
	179
	Băng lót bó bột loại rộng 15cm
	Băng lót bó bột loại rộng 15cm
	Làm từ chất liệu bông không thấm nước, không gây kích ứng khi sử dụng, loại rộng 15cm, chiều dài 1 cuộn ≥ 365cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Nhóm các nước Đông Nam Á
	Cuộn

	158
	180
	Băng lót bó bột loại rộng 10cm
	Băng lót bó bột loại rộng 10cm
	Làm từ chất liệu bông không thấm nước, không gây kích ứng khi sử dụng, loại rộng 10cm, chiều dài 1 cuộn ≥ 365cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Nhóm các nước Đông Nam Á
	Cuộn
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	181
	Băng chun co giãn 8cm x 4.5m
	Băng chun co giãn 8cm x 4.5m
	Băng thun chất liệu Cotton 100%.  kích thước rộng 8cm, dài 4.5m Lớp keo Oxit kẽm không dùng dung môi.
	 
	cuộn

	160
	182
	Bông ép sọ não 4 x 5cm
	Bông ép sọ não 4 x 5cm
	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Tốc độ hút nước: Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. kích thước 4cm x 5cm 
	 
	Miếng

	161
	183
	Bông gạc đắp vết thương 6cm x 15cm
	Bông gạc đắp vết thương 6cm x 15cm
	Gạc đắp vết thương kích thước 6cm x 15cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt và 100% bông tự nhiên.
	 
	miếng

	162
	184
	Gạc thấm
	Gạc thấm
	Gạc hút y tế.  Được làm từ 100% sợi cotton, màu trắngKhổ rộng 0,75-0,85m. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Giảm khối lượng do sấy khô ≤ 8,5%. Giới hạn tạp chất: Clorid ≤ 0,01%; Sulfat ≤0,02%; Calci ≤ 0,06%; Tro: không quá 0,3%; chất béo và chất nhựa hòa tan trong ether ≤0,3%. Độ acid bazơ: trung tính
	 
	mét

	163
	185
	Gạc cuộn
	Gạc cuộn
	Băng cuộn y tế 10cm x 5m. Được làm từ 100% sợi cotton, màu trắng. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Tự động hóa đồng đều về kích thước và chất lượng. Mỗi cm2 có 10 sợi dọc, 8 sợi ngang. Khả năng thấm hút cao và nhanh ≤ 5s. Giảm khối lượng do sấy khô ≤ 8,5%. Mềm mại, mịn màng, không gây kích ứng da. Thân thiện với môi trường. Giới hạn tạp chất: Clorid ≤ 0,01%; Sulfat ≤0,02%; Calci ≤ 0,06%; Tro: không quá 0,3%; chất béo và chất nhựa hòa tan trong ether ≤0,3%. Độ acid bazơ: trung tính
	 
	Cuộn

	164
	186
	Gạc phẫu thuật
	Gạc phẫu thuật
	Vải dệt y tế 100% cotton, thấm hút tốt. Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8%. Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc. Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s; Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính. Quy cách: 10cm x 10cm x 6 lớp. Tiệt trùng bằng EO gas. TC: ISO 13485:2016, FDA, cGMP.
	 
	Miếng

	165
	187
	Gạc dẫn lưu 0,75cm x 200cm x 4lớp, vô trùng
	Gạc dẫn lưu 0,75cm x 200cm x 4lớp, vô trùng
	Thành phần: Vải gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Không chứa độc tố, chất gây dị ứng. Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8%. Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc; Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế  đã được tiệt trùng. Tiệt trùng bằng khí EO-Gas. Quy cách: 0,75cm x 200cm x 4lớp
	 
	Miếng

	166
	188
	Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp, Vô trùng
	Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp, Vô trùng
	Vải không dệt hút nước (Gạc không dệt hút nước). Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8%. Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc; Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s. Quy cách: 1,5cm x 100cm x 4lớp. Đóng riêng từng cái trong túi tiệt trùng
	 
	Miếng

	167
	189
	Miếng cầm máu tai
	Miếng cầm máu tai
	Đường kính 1,2 cm ; dài 2,4 cm; khả năng thấm hút 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate hoặc tương đương. 
	Nhóm các nước phát triển G7
	miếng

	168
	190
	Sáp cầm máu xương
	Sáp cầm máu xương
	Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram, không tan. Thành phần: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%). Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Chứng nhận FDA, EC
	 
	miếng

	169
	191
	Vật liệu cầm máu Surgicel
	Vật liệu cầm máu Surgicel
	Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng sợi Rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), đường kính đồng nhất 20µm, trọng lượng 6.2 mg/cm2, nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính diệt khuẩn, độ pH thấp (2.4), tự tiêu sau 7 - 14 ngày.
	Nhóm các nước phát triển G7
	miếng

	170
	192
	Vật liệu cầm máu tự tiêu spongostan
	Vật liệu cầm máu tự tiêu spongostan
	Là sản phẩm gelatin có nguồn gốc động vật giúp kiểm soát xuất huyết tại động mạch và tĩnh mạch; hấp thụ hoàn toàn 3-4 tuần. Khả năng thấm hút gấp 50 lần kích thước. Kích thước 70x50x10 mm.
	Nhóm các nước phát triển G7
	miếng

	171
	193
	Bơm tiêm 1ml
	Bơm tiêm 1ml
	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 13485, CE
	 
	Cái

	172
	194
	Bơm tiêm 5ml 
	Bơm tiêm 5ml
	Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1; 25G x 1, không chứa DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995
	 
	Cái

	173
	195
	Bơm tiêm 10ml
	Bơm tiêm 10ml
	 Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Vạch chia nhỏ tới 2ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995, CE.
	 
	Cái

	174
	196
	Bơm tiêm 20ml
	Bơm tiêm 20ml
	 Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. Tương thích với máy bơm tiêm điện của hãng Terumo, Medcaptan tại bệnh viện.
	 
	Cái

	175
	197
	Bơm tiêm 50ml
	Bơm tiêm 50ml
	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 13485, CE. Tương thích với máy bơm tiêm điện của hãng Terumo, Medcaptan tại bệnh viện.
	 
	Cái

	176
	198
	Bơm tiêm 3cc
	Bơm tiêm 3cc
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần dung tích 3 ml/cc, liền kim được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng, không độc, không buốt, không gây sốt, không DEHP Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE
	 
	Cái

	177
	199
	Bơm tiêm Insulin 1ml
	Bơm tiêm Insulin 1ml
	Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông. Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI. Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ. Kim được đúc liền với vỏ xylanh, không thể tháo rời. Kim tiêm bao gồm nhiều cỡ. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
	 
	Cái

	178
	200
	Kim luồn tĩnh mạch, có cánh không cửa, các cỡ
	Kim luồn tĩnh mạch, có cánh không cửa, các cỡ
	Chất liệu: Đầu kim: inox 304 không gỉ; Catheter nhựa: FEP-Teflon có 4 đường cản quang ngầm, có thể được sử dụng với bơm áp lực cao ở áp suất tối đa là 325 psi. Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền .Cơ chế trào máu 2 thì giúp xác định đầu catheter đã vào lòng mạch và lấy ven thành công. Kim luồn có cánh, không cửa số 20G: tốc độ chảy 60ml/phút, 3600ml/giờ. Kim luồn có cánh, không cửa số 22G: tốc độ chảy 35ml/phút, 2100ml/giờ. Kim luồn có cánh, không cửa số 24G, tốc độ chảy 22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 ml/giờ. Kim số 24G có  Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm. Đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách ≤ 0.4mm.  Chứng nhận CE MDR; Chứng nhận 510 của FDA; 2 FSC Đức, Úc.
	 
	Cái
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	201
	Kim luồn chọc động mạch không cánh
	Kim luồn chọc động mạch không cánh
	Kim luồn tĩnh mạch không có cánh. Kim luồn tĩnh mạch được làm từ chất liệu Ethylen tetraflourethylen ( ETFE) đem lại sức cản thấp khi thâm nhập. Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử, lưu Catheter được 72h. Cỡ 14G ( Độ dài catheter 64mm, đường kính ngoài 2.17mm, đường kính trong 1.73mm, lưu lượng mL/phút: 300). Cỡ 16G (Độ dài catheter 51mm, đường kính ngoài 1.70mm, đường kính trong 1.30mm, lưu lượng mL/phút: 190 ). Cỡ 18G (Độ dài catheter 51mm, đường kính ngoài 1.30mm, đường kính trong 0,95mm, lưu lượng mL/phút: 90 ). Cỡ 20G (Độ dài catheter 51mm, đường kính ngoài 1.10mm, đường kính trong 0.80mm, lưu lượng mL/phút: 55). Cỡ 22G (Độ dài catheter 25mm, đường kính ngoài 0.85mm, đường kính trong 0.60mm, lưu lượng mL/phút: 35). Cỡ 24G (Độ dài catheter 19mm, đường kính ngoài 0.67mm, đường kính trong 0.47mm, lưu lượng mL/phút: 15)
	Nhóm các nước Đông Nam Á
	Cái

	180
	202
	Kim lấy máu mũi mác
	Kim lấy máu mũi mác
	Chất liệu thép không rỉ. Đầu kim sắc nhọn. Tiệt trùng từng chiếc.
	 
	Cái

	181
	203
	Kim lấy thuốc
	Kim lấy thuốc
	Kim cấu tạo từ thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy bảo vệ. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Không chứa độc tố DEHP. Chứng nhận CE
	 
	Cái

	182
	204
	Kim châm cứu
	Kim châm cứu
	Chất liệu: Thép không gỉ. Đường kính thân kim: 0,16mm - 0,45mm, dài 13mm - 100mm. Tiệt trùng
	 
	Cái

	183
	205
	Kim cánh bướm
	Kim cánh bướm
	Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015
	 
	cái

	184
	206
	Kim chích máu
	Kim chích máu
	Được sản xuất từ thép không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn, có dập gân tăng cứng, Tiệt trùng từng cây
	 
	Cái

	185
	207
	Kim chọc dò tủy sống
	Kim chọc dò tủy sống
	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G18, 3 1/2" G20,  3 1/2" G22,  3 1/2" G25, 3 1/2" G27 sắc bén. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	186
	208
	Dây truyền dịch, kim 2 cánh bướm
	Dây truyền dịch, kim 2 cánh bướm
	Kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh màu trắng chiều dài 57mm. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Đường kính lỗ thoát khí 5.3mm. Bình đếm giọt làm từ nhựa  PVC nguyên sinh  thể tích ≥ 14ml, không màng lọc dịch. Đường kính trong 13.5mm, chiều dài 61mm, đường kính đầu côn 3.4mm. Van khóa điều chỉnh và bánh xe bằng nhựa ABS nguyên sinh màu trắng, chiều dài van điều chỉnh 53.5mm. Ống dây dẫn làm từ nhựa PVC nguyên sinh đường kính ngoài 4mm, tiết diện dài 0.6mm. Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Bầu cao su tiếp thuốc dài 45mm, đường kính trong liên kết khớp nối 3.06 mm. Khớp nối luerlock gắn liền với kim luồn dễ thao tác khi sử dụng.. Đóng gói tiệt trùng từng cái bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015, TCVN 6591-4: 2008, CE
	 
	Cái

	187
	209
	Dây truyền dịch có van lọc khí
	Dây truyền dịch có van lọc khí
	Chiều dài dây 180cm, Đường kính trong dây 3mm, đường kính ngoài dây 4.1mm. Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm, có vòng trung tâm để có thể sử dụng vơi máy truyền dịch. Chịu được áp lực đến 2 bar. Màng lọc tại van thông khí cấu tạo bằng sợi thủy tinh ,có chức năng lọc đến 99,99999% và virus đến 99,99964 % vi khuẩn và virus.Van thông khí chịu áp lực đến 0,2 bar đảm bảo hệ thống kín (có chứng nhận bên thứ 3 ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn). Màng lọc dịch 15 µm, Khóa chỉnh giọt hình chữ U, phạm vi con lăn rộng đến 23,5 mm, Có khe bảo vệ đầu sắc nhọn sau khi sử dụng và có khe gắn đầu dây sau khi đuổi khí tránh nhiễm khuẩn.. Đầu khóa vặn xoắn Luẻ Lock. Chất liệu PVC chất phụ gia là DEHT an toàn. Tiêu chuẩn CE - MDR, 1 FSC Đức, 1 FSC Úc.
	 
	Cái

	188
	210
	Dây nối dùng trong truyền dịch, bơm thuốc dài 75cm
	Dây nối dùng trong truyền dịch, bơm thuốc dài 75cm
	Không chứa latex. Thể tích tồn dư (thể tích mồi) 0,6 ml. Đường kính trong 0,9 mm, đường kính ngoài 1,9 mm. Độ dài của dây 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Có 02 CFS của nước Úc và nước Đức.
	 
	Cái

	189
	211
	Khóa ba chạc
	Khóa ba chạc
	Vật liệu polyamide, không DEHP, không latex. Thời gian sử dụng ≥ 96 giờ. Thể tích mồi 0,26 ml. Chứng nhận CE. Có tối thiểu 2 CFS thuộc G7, châu Âu hoặc Úc
	 
	cái

	190
	212
	Găng tay y tế chưa tiệt trùng các cỡ 
	Găng tay y tế chưa tiệt trùng các cỡ
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, chiều dài min 220mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu trước già hóa: ≥7,0 N, sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước già hóa: 650%, sau già hóa: 500%. Lượng bột: ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. Có tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002). ASTM D3578-05; EN 455. ISO 9001:2015; ISO 13485:2017.
	 
	Đôi

	191
	213
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số
	Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 0,15÷20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt:  Lượng bột: max 80mg/đôi.  Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE hoặc tương đương
	 
	Đôi

	192
	214
	Túi đựng nước tiểu
	Túi đựng nước tiểu
	Túi đựng nước tiểu 2000ml làm bằng vật liệu nhựa PVC cao cấp không chứa DEHP, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài ≥ 85cm , đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; kích thước túi 28x20± 1cm- Được sản xuất với tiêu chuẩn, có van khóa chữ T chống trào ngược. Vạch chia thể tích màu xanh dương rõ nét chia dung tích chính xác theo các mức 100ml, 500ml, 1000ml, 1500ml, 2000ml,có bảng ghi thông tin bệnh nhân. Van khóa chữ T, Nắp xoáy trơn và khít không rò rỉ- Đóng gói từng cái một. Tiệt trùng bằng EO gas.
	 
	Cái

	193
	215
	Túi máu ba 350ml
	Túi máu ba 350ml
	Túi máu 350ml. Túi và ống dẫn bằng PVC, chất hóa dẻo DEHP. Kim bằng thép không gỉ 16G phủ silicone. Nắp chụp kim và đầu nối chữ U bằng polypropylen. Tính năng: Thể tích các túi đều 350ml như nhau; Hệ thống túi có túi lấy mẫu đem đi xét nghiệm; Túi 1 chứa 63ml CPD lưu trữ toàn bộ máu tối đa 35 ngày; Túi 2 TOTM cho việc lưu trữ tiểu cầu lên đến 5 ngày; Túi 3 chứa 100 ml SAGM lưu trữ hồng cầu tối đa 42 ngày
	 
	túi

	194
	216
	Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên
	Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên
	01 catheter chất liệu PUR:Cỡ 1Fr , dài 20cm, tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút, thể tích mồi dịch ban đầu 0.09ml.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	195
	217
	Catheter tĩnh mạch rốn
	Catheter tĩnh mạch rốn
	Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu; Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: 01 catheter chất liệu PVC + Dài ≥ 37cm.
	 
	cái

	196
	218
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng
	Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20,G22, G22 - Có dây điện cực để đo ECG. Tốc độ dòng chảy tối thiểu (ml/phút) D/M/P: 29/10/10; thể tích nạp: 0.260/0.200/0.195.
	Nhóm các nước phát triển G7
	bộ

	197
	219
	Ống đặt nội khí quản có bóng
	Ống đặt nội khí quản có bóng
	Ống nội khí quản có bóng, vật liệu PVC phủ silicone. Bóng hình trụ, thành bóng mỏng (0.07 - 0.12mm), thể tích lớn (3.5 - 24.0ml) áp lực thấp (≤ 25cmH20), có 1 vạch đánh dấu dày đậm gần bóng. Các số: 3.0 đến 10, OD từ 4.2-13.6mm, đường kính bóng từ 12-28mm. Đóng gói vô trùng.
	Xuất xứ Châu Âu
	cái

	198
	220
	Dây dẫn và thở oxy hai nhánh
	Dây dẫn và thở oxy hai nhánh
	Dây dẫn và thở oxy hai nhánh: Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO. Các cỡ: XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, người lớn). Dây dẫn chính có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập.
	 
	Cái

	199
	221
	Dây thở Oxy hai nhánh
	Dây thở Oxy hai nhánh
	Đầu nối 15mm; Không chứa DEHP, BPA và Latex; Chống xoắn Cỡ 0: Size 0, OD: 3mm, Sp: 2.5mm; Cỡ 1: OD: 3mm, Sp: 4.25mm; Cỡ 2: Size 2, OD: 3.5, Sp: 4.75
	 
	cái

	200
	222
	Ống thông dạ dày 
	Ống thông dạ dày
	Ống thông dạ dày các cỡ từ 5 - 18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đóng gói vô trùng.
	 
	Cái

	201
	223
	Dây hút nhớt 
	Dây hút nhớt
	Các số 5-18. Có 2 loại có nắp và không nắp. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Loại có nắp được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015.
	 
	Cái

	202
	224
	Sond hậu môn
	Sond hậu môn
	Các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 500mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Không chứa độc tố DEHP.
	 
	cái

	203
	225
	Sond JJ niệu quản
	Sond JJ niệu quản
	Ống thông niệu quản JJ, các cỡ, hai đầu mở. Chất liệu polyurethane mềm. Khả năng chống xoắn cao. Độ cản quang cao. Vạch đánh dấu độ sâu. Que đẩy tùy chọn từ 40cmm - 100cm. Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu dưới. chiều dài 26 cm, đường kính các cỡ 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 6.5Fr, 7Fr, 8Fr. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Không để stent lưu lại trong cơ thể quá 30 ngày.
	 
	Cái

	204
	226
	Tay dao Plasma cắt Amidal, VA
	Tay dao Plasma cắt Amidal, VA
	Tay dao + lưỡi đốt plasma nạo VA và cắt Amydan. Đầu cắt Amydan chiều dài ≥50mm. Đầu dao cắt VA chiều dài ≥85mm. Lưỡi cắt được tích hợp một đầu cắt thẳng và một đầu cắt cong. Tay dao tương thích với dao plasma Hãng Medtronic
	 
	Cái

	205
	227
	Lưỡi cắt nạo VA
	Lưỡi cắt nạo VA
	Lưỡi cắt nạo VA đường kính 4 mm. Dài 11cm, đường kính 4mm, cong 40 độ. Tốc độ 1.500 vòng/ phút. 
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	206
	228
	Lưỡi cắt nạo xoang cong 40 độ
	Lưỡi cắt nạo xoang cong 40 độ
	Lưỡi cắt bào xoang cong bụng 40 độ. Dài 11cm, đường kính 4mm, cong 40 độ. Tốc độ 5.000 vòng/ phút ở chế độ cắt dao động
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	207
	229
	Lưỡi cắt nạo xoang thẳng
	Lưỡi cắt nạo xoang thẳng
	Lưỡi cắt bào xoang. Dài 11cm, đường kính 4mm, thẳng. Tốc độ 5.000 vòng/ phút ở chế độ cắt dao động
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	208
	230
	Dây nối áp lực cao
	Dây nối áp lực cao
	Dây nối áp lực cao 350psi bằng nhựa PVC trong suốt dài 150cm với đầu kết nối bằng PC không chứa DEHP dùng cho bơm tiêm cản quang 1 nòng. Dây nối có đường kính trong và ngoài lần lượt là 1,9mm và 3,35mm.Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O.
	 
	cái

	209
	231
	Bộ đo (theo dõi) huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường
	Bộ đo (theo dõi) huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường
	Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường: Bộ bao gồm: 1 cảm biến đo huyết áp xâm lấn (Pressure Transducer) dùng 1 lần, 1 dây truyền dịch dài 150cm đường kính ngoài 4.2mm đường kính trong 3mm kèm bầu nhỏ giọt, 1 dây đo áp lực mở rộng (chiều dài L = 20cm) , 1 dây đo áp lực (chiều dài L=100cm), 2 khóa 3 ngã (Stopcock), 1 đoạn dây cáp dài 330mm nối với máy monitor, 1 sticker màu dán phân biệt loại áp huyết được đo. Sản phẩm đựng trong hộp kín, tiệt trùng bằng khí EO. Chất liệu đạt chuẩn y tế: PC, Silicone, ABS, PVC, PU. Non-DEHP và Non-Latex. Thời gian lưu 3 ngày (72 giờ).
	 
	bộ

	210
	232
	Điện cực tim
	Điện cực tim
	Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt.  Điện cực có một mặt gel dẫn điện có keo acrylate, một lớp nhựa ABS được tráng bạc. Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. Kích thước 4.0 cm x 3.3 cm.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	211
	233
	Mask oxy các cỡ
	Mask oxy các cỡ
	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh. Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. Các cỡ: S, M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
	 
	cái

	212
	234
	Mask thở của ampu bóp bóng
	Mask thở của ampu bóp bóng
	Được làm bằng nhựa PVC trong dùng trong y tế. Vành bơm hơi đảm bảo cho việc kín khí. Vòng màu giúp dễ dàng phân biệt các cỡ. Đầu nối tiêu chuẩn (15/22 mm)
	 
	cái

	213
	235
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở  cho hạng cân 6-10kg
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở  cho hạng cân 6-10kg
	Bộ dây dẫn bao gồm cả đoạn dây PVC, Silicone được nối với nhau bằng các cút nối, trong suốt, nhiều kích cỡ dây và nhiều kích thước độ dày của thành dây, phù hợp với bệnh nhân hạng cân 6-10kg.
	 
	bộ

	214
	236
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở cho hạng cân 10-20kg
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở cho hạng cân 10-20kg
	Bộ dây dẫn bao gồm cả đoạn dây PVC, Silicone được nối với nhau bằng các cút nối, trong suốt, nhiều kích cỡ dây và nhiều kích thước độ dày của thành dây, phù hợp với bệnh nhân hạng cân 10-20kg.
	 
	bộ

	215
	237
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở cho hạng cân 15-30kg
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở cho hạng cân 15-30kg
	Bộ dây dẫn bao gồm cả đoạn dây PVC, Silicone được nối với nhau bằng các cút nối, trong suốt, nhiều kích cỡ dây và nhiều kích thước độ dày của thành dây, phù hợp với bệnh nhân hạng cân 15-30kg.
	 
	bộ

	216
	238
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở cho hạng dưới 4kg
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong mổ tim hở cho hạng dưới 4kg
	Bộ dây dẫn bao gồm cả đoạn dây PVC, Silicone được nối với nhau bằng các cút nối, trong suốt, nhiều kích cỡ dây và nhiều kích thước độ dày của thành dây, phù hợp với bệnh nhân hạng dưới 4kg.
	 
	bộ

	217
	239
	Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch (phổi nhỏ)
	Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch (phổi nhỏ)
	Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới 47 mircomet, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Tráng polymer tương thích sinh học X-coating. Diện tích màng trao đổi oxy ≤0,5m². Thể tích mồi máu: 43 ml. Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt: 0,035m². Dung tích bình chứa: 1000ml. Lưu lượng tối đa 1,5 Lít/phút. Phổi tích hợp lọc động mạch với màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 32 micromet, có diện tích bề mặt 130cm². Phải bảo đảm thể tích tối thiểu hoạt động 15ml; kèm dây dẫn
	 
	bộ

	218
	240
	Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch (phổi to)
	Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch (phổi to)
	Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới 47 mircomet, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane.  Diện tích màng trao đổi oxy ≥1,5m². Thể tích mồi máu : 144 ml. Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt : 0.14m². Dung tích bình chứa : 3000ml. Lưu lượng tối đa 4 Lít/phút. Phổi tích hợp lọc động mạch với màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 32 micromet, giảm tối đa thể tích mồi máu, có diện tích bề mặt 360cm². Phải bảo đảm thể tích tối thiểu hoạt động 70ml; kèm dây dẫn
	 
	bộ

	219
	241
	Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu
	Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu
	Chất liệu: màng ngoài tim bò. Độ dày 0,35mm-0,75mm. Cỡ 4x6cm. Chứng nhận FDA
	Nhóm các nước phát triển G7
	Miếng

	220
	242
	Dung dịch bảo quản tạng
	Dung dịch bảo quản tạng
	Thành phần chính: sodium chloride (15.0 mmol), potassium chloride (9.0mmol), histidine (180.0mmol), histidine hydrochloride monohydrate (18.0 mmol), tryptophane (2.0 mmol),  potassium hydrogen 2-ketoglutarate (1.0mmol). Tiêu chuẩn FDA
	 
	Túi

	221
	243
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin khâu gan
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin khâu gan
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 100 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm,  khâu gan . Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat Chứng nhận US-FDA
	 
	lá

	222
	244
	Chỉ thép số 4
	Chỉ thép số 4
	Chỉ thép khâu xương ức số 4 dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt dài 48mm, tép 4 sợi, đóng gói thẳng. Chứng nhận FDA, EC.
	 
	Tép

	223
	245
	Chỉ tiêu chậm 5/0
	Chỉ tiêu chậm 5/0
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 13mm, 3/8C. Kim được bao phủ lớp silicone, kim cấu tạo từ hợp kim chuyên dụng gồm: Niken, Titan, Crom, Molipden. Chứng nhận FDA, EC.
	 
	lá

	224
	246
	Chỉ tiêu chậm 6/0
	Chỉ tiêu chậm 6/0
	Chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi tự tiêu Polydioxanone số 6/0 dài 70cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 13mm, kim 3/8 vòng tròn. Kim được bao phủ lớp silicone. Chứng nhận FDA, EC.
	 
	lá

	225
	247
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 1/0
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 1/0
	Chỉ tiêu đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 1, dài  90cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày
	 
	lá

	226
	248
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 2/0
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 2/0
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần  cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 2/0, dài  75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng
	 
	lá

	227
	249
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 3/0
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 3/0
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 3/0, dài  75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng
	 
	lá

	228
	250
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 4/0
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 4/0
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 4/0, dài  75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng
	 
	lá

	229
	251
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 5/0
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 5/0
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 5/0, dài  75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén.  Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng
	 
	lá

	230
	252
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 6/0
	Chỉ tự tiêu sợi bện số 6/0
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 6/0, dài  45cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 12mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén.  Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng
	 
	lá

	231
	253
	Dao mổ các số
	Dao mổ các số
	 Chất liệu : Thép không rỉ. Kích thước: Lưỡi dao số 10; 11; 15. Đóng gói tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. Chứng nhận EC.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	232
	254
	Clip kẹp mạch máu chât liệu Polymer
	Clip kẹp mạch máu chât liệu Polymer
	Chất liệu: Polymer . Có răng giúp clip không bị trượt trên mô. Kẹp được mạch máu cỡ từ tối thiểu từ 3 mm đến 16 mm. Có kèm theo tay cầm clip tương thích
	 
	Cái

	233
	255
	Bộ quả lọc huyết tương cho trẻ nhỏ
	Bộ quả lọc huyết tương cho trẻ nhỏ
	Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 73 ml ±10%; Diện tích màng hiệu dụng: 0,15 m2; Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene; Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm; Độ dày thành sợi lọc: 150 µm; Thể tích máu trong sợi lọc: 22 ml ±10%; Tốc độ máu tối thiểu: 50 ml/phút; Tốc độ máu tối đa: 180 ml/phút.
	 
	bộ

	234
	256
	Bộ lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ
	Bộ lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ
	Quả lọc máu liên tục  kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi. Chất liệu: Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES); Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate; Vách đầu quả lọc: Polyurethane; Ống dẫn: PVC; Cartrige: PETG. Các thông số khác: Thể tích máu trong bộ quả lọc: 60ml ±10%; Diện tích màng: 0,2 m2; Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm; Độ dày thành sợi lọc: 50 µm; Tốc độ dòng máu: 20-100 ml/phút. Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml; TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa
	 
	bộ

	235
	257
	Bộ quả lọc máu liên tục loại nhỏ
	Bộ quả lọc máu liên tục loại nhỏ
	Trọng lượng: 780g. Kích thước: 27 x 22 x 9 cm. Lượng máu trong bộ lọc ± 10 %: 93 ml.  Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 m2. Đường kính trong của sợi lọc khi ướt: 240 µm. Độ dày thành sợi lọc: 50 µm. Thể tích máu mồi: 42ml. Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66.6. Tốc độ máu tối thiểu: 50ml/ phút . Xuất xứ từ Pháp
	Nhóm các nước phát triển G7
	bộ

	236
	258
	Bộ quả lọc máu liên tục loại to
	Bộ quả lọc máu liên tục loại to
	Trọng lượng: 800g. Kích thước: 27 x 22 x 9 cm. Lượng máu trong bộ lọc ± 10 %: 152 ml. Diện tích màng hiệu dụng: 0,9 m2. Đường kính trong của sợi lọc khi ướt: 240 µm. Độ dày thành sợi lọc: 50 µm. Thể tích máu mồi: 66ml. Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66.6. Tốc độ máu tối thiểu: 75ml/ phút.
	Nhóm các nước phát triển G7
	bộ

	237
	259
	Catheter dùng cho lọc máu  thận nhân tạo
	Catheter dùng cho lọc máu  thận nhân tạo
	Catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh; đầu thẳng, Kích thước: 12Fr, dài 15-16cm; chất liệu Polyurethane
	 
	bộ

	238
	260
	Ống thông trong lọc máu dài 150mm
	Ống thông trong lọc máu dài 150mm
	Chất liệu: PUR. Kích thước: (OD): 8F. Chiều dài: 150 mm. Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035"" x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm , (1) gạc
	 
	Bộ

	239
	261
	Ống thông trong lọc máu dài 75mm
	Ống thông trong lọc máu dài 75mm
	Chất liệu: PUR. Kích thước (OD): 6.5F. Chiều dài: 75 mm. Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028"" x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc
	 
	Bộ

	240
	262
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng TERUMO
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu
	Bao gồm bộ phổi + dây dẫn máu + đầu bơm ly tâm. Phủ chất chống đông máu. Lưu lượng máu tối đa: 7 lít/phút. Diện tích bề mặt trao đổi khí 2,5m2. Tương thích với máy ECMO hãng TERUMO hiện có tại bệnh viện
	 
	Bộ

	
	263
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng TERUMO
	Canuyn động mạch ECMO
	Canuyn động mạch ECMO. Cổng kết nối thẳng đầu khóa, có tráng chất chống đông. Bộ dụng cụ mở đường đi kèm. Tiệt trùng. Phù hợp với máy ECMO hãng TERUMO hiện có tại bệnh viện
	 
	Cái

	
	264
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng TERUMO
	Canuyn tĩnh mạch ECMO
	Canuyn tĩnh mạch ECMO. Cổng kết nối thẳng đầu khóa, có tráng chất chống đông. Bộ dụng cụ mở đường đi kèm. Tiệt trùng. Phù hợp với máy ECMO hãng TERUMO hiện có tại bệnh viện
	 
	Cái

	241
	265
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng Maquet Cardiopulmonary GmbH/ Đức
	Phổi nhân tạo ECMO dùng cho bệnh nhân trên 20kg (có kèm dây dẫn)
	Lưu lượng khí: 14 lít/phút, Lưu lượng máu: 0.5-7l/phút, Diện tích bề mặt trao đổi khí: ≥1.8m2, Diện tích bề mặt trao đổi nhệt: 0.4m2. Cánh bơm ly tâm gắn kèm bộ dây. Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene (PMP). Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane (TPU). Thân phổi: Polycarbonate (PC)
	 
	bộ

	
	266
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng Maquet Cardiopulmonary GmbH/ Đức
	Bộ chèn dưới da dùng cho cannula ECMO
	Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm, kích cỡ: Loại: Đường kính 0.097 cm x chiều dài 100 cm; Loại: Đường kính 0.097 cm x chiều dài 150 cm
	 
	bộ

	
	267
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng Maquet Cardiopulmonary GmbH/ Đức
	Cannula ECMO động mạch 1 nòng các cỡ
	Phủ chất chống đông máu. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm-23cm
	 
	cái

	
	268
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO Tương thích với máy ECMO hãng Maquet Cardiopulmonary GmbH/ Đức
	Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ
	Phủ chất chống đông máu. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa. Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm-55cm
	 
	cái

	242
	269
	Bộ dẫn lưu dịch não thất
	Bộ dẫn lưu dịch não thất
	Cấu tạo gồm các bộ phận: catheter, cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cố định, khoang kiểm soát hiện tượng dịch não tủy dẫn lưu quá mức khi bệnh nhân thay đổi tư thế. Lớp nền phía dưới bằng chất liệu polypropylene. Màng silicone đàn hồi ở phía trên của buồng chứa cho phép chọc kim qua da để tiêm và lấy dịch não tủy. Van có kích thước: 36mm x 13mm x 6mm với mức áp lực: 1.0 (tương đương mức áp lực thấp); 1.5 (tương đương mức áp lực trung bình). Van có khoang delta kiểm soát hiện tượng siphon cho phép bệnh nhân duy trì được áp lực nội sọ mà không bị ảnh hưởng bởi tốc độ dòng chảy của dịch não tủy hay tư thế của bệnh nhân. Catheter não thất dài 23 cm, đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm. Catheter ổ bụng dài 90 cm, đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm. Catheter phủ Barium giúp nhìn rõ hình ảnh trên phim X-quang.
Đạt tiêu chuẩn FDA (Mỹ)
	 
	bộ

	243
	270
	Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài
	Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài
	Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài, có 2 vị trí cố định: gắn và treo trên cây truyền dịch. Có 4 thang đo áp lực có thể xoay được, có 2 chỉ số đo là mm of Hg hoặc cm of H2O với số lớn và dễ đọc. Buồng nhỏ giọt 75ml, kèm bộ phận (kính lúp) hỗ trợ theo dõi dòng chảy dễ dàng. Có 2 cổng kết nối giúp lấy dịch và bơm thuốc dễ dàng. Túi chứa dịch 600 ml, có thể tháo rời. Catheter não thất dài 35 cm, Catheter có 2 loại: đường kính trong 1.98 mm, đường kính ngoài 3.14 mm hoặc  đường kính trong 1.5mm và đường kính ngoài 2.8mm,Catheter có 4 hàng, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch. Loại Catheter có đường kính lớn giúp giảm thiểu việc tắc nghẽn dòng chảy. Có vị trí lấy mẫu/ tiêm không dùng kim, không chứa latex. Có lỗ thông hơi kỵ nước trên buồng nhỏ giọt và túi chứa dịch. Sản phẩm có đầy đủ bộ phận nối, chốt, troca, stylet bằng thép không gỉ có chiều dài 39cm. Đạt tiêu chuẩn FDA
	 
	bộ

	244
	271
	Que luồn dưới da dùng cho đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng
	Que luồn dưới da dùng cho đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng
	Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài 60 cm phù hợp với hầu hết các ca đặt dẫn lưu não thất ổ bụng, Chiều dài 38cm dùng cho trẻ em. Trục hình ống có thể uốn được bằng tay. Đường kính trong 3.3mm; đường kính ngoài 4.8mm. Có chứng nhận FDA
	 
	Cái

	245
	272
	Đinh Kít-ne các số
	Đinh Kít-ne các số
	Đường kính từ 1.0 đến 3.5mm, dài từ 150 đến 400mm, chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn CE
	Nhóm các nước EU
	cái

	246
	273
	Nẹp cổ cứng
	Nẹp cổ cứng
	Làm từ chất liệu EVA gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính. Gồm các cỡ: S, M, L.
	 
	cái

	247
	274
	Nẹp cổ mềm
	Nẹp cổ mềm
	Chức năng: Cố định đốt sống cổ. Chất liệu mút mềm, vải cotton, khóa Velcro, dán xé chắc chắn, bám chặt
	 
	cái

	248
	275
	Côn chính (Gutta percha points)
	Côn chính (Gutta percha points)
	Cone gutta có độ thuôn tiêu chuẩn 2%. Trên thân cone có vạch thước đo giúp để xác định được chiều dài làm việc, với các chiều dài: 16mm...24mm. Dùng trong trám bít vĩnh viễn ống tủy
	 
	Cây

	249
	276
	Giấy đánh chất hàn
	Giấy đánh chất hàn
	Dùng  trộn  vật  liệu  trong  nha  khoa.  Giấy  đánh  dày  không  thấm nước. Bay trộn làm từ nhựa dẻo giúp thao tác dể dàng.
	 
	Tập

	250
	277
	Kim tiêm nha khoa
	Kim tiêm nha khoa
	Kim 3 mặt vát, Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304. Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm
	 
	cái

	251
	278
	Trâm máy nội nha dẻo
	Trâm máy nội nha dẻo
	Trâm dùng để điều trị tủy răng, dùng cho máy nội nha Chất liệu bằng thép không rỉ. - Độ thuôn 4%
	 
	cái

	252
	279
	Vật liệu làm khô ống tủy (Côn giấy)
	Vật liệu làm khô ống tủy (Côn giấy)
	Vật liệu làm khô ống tủy (Côn giấy) sử dụng để lau khô ống tủy trước khi trám bít. Cấu tạo: giấy nén. Kích cỡ: số 15 - 45 (14 cỡ: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80), kích thước, hình dáng và độ thuôn tương ứng ống tủy các loại. Chỉ số đo lường ở mức 1/1000mm. Côn được kiểm soát bằng laser. đóng gói: ≥200 cái/hộp
	 
	Hộp

	253
	280
	Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ
	Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ
	Bóng đo đường kính. Thiết kế bóng gồm 3 lumen để đo cấu trúc tim mạch. Vật liệu bóng tương thích hỗ trợ bơm áp suất thấp và cho phép đo chính xác của một loạt các hình dạng lỗ hổng khi sử dụng kỹ thuật ngưng dòng chảy. Ba băng tần đánh dấu điểm chắn bức xạ chiến lược trong việc hỗ trợ liên kết của hình ảnh và hỗ trợ hiệu chỉnh kích thước thích hợp X-Quang và echocardiographically. Đầu mềm và trục linh hoạt đưa vào trơn, không gây tổn thương giúp định vị quả bóng. Màng siêu dày không cần phải có sự giãn nở; bóng có thể được đưa vào từ dây dẫn. Kích thước, thông số kỹ thuật: 18mm, 24mm, 34mm.
	 
	bộ

	254
	281
	Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 180 độ
	Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 180 độ
	Bộ dụng cụ bung dù tương thích với dù đóng còn ống động mạch. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát cho phép thiết bị mềm mịn và dễ kiểm soát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, đầu cong 180 độ, chiều dài 60cm hoặc 80cm.
	 
	bộ

	255
	282
	Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 45 độ
	Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 45 độ
	Bộ dụng cụ bung dù tương thích với dù bít thông liên nhĩ. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát cho phép thiết bị mềm mịn và dễ kiểm soát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, đầu cong 45 độ, chiều dài 60cm hoặc 80cm.
	 
	bộ

	256
	283
	Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 90 độ
	Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 90 độ
	Bộ dụng cụ bung dù tương thích với dù đóng còn ống động mạch tuýp 2. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát cho phép thiết bị mềm mịn và dễ kiểm soát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 4F, 5F, đầu cong 90 độ, chiều dài 60cm hoặc 80cm.
	 
	bộ

	257
	284
	Dù đóng lỗ thông liên nhĩ
	Dù đóng lỗ thông liên nhĩ
	Thiết bị đĩa đôi tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông liên nhĩ. Phần eo tự định tâm lấp đầy khiếm khuyết.  Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô. An toàn và hiệu quả: tỷ lệ đóng lỗ 97.2% trong 6 tháng. Kích cỡ đa dạng: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38.
	 
	cái

	258
	285
	Dù bít ống động mạch loại 1 cánh
	Dù bít ống động mạch loại 1 cánh
	Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch, cung cấp chắc chắn vị trí an toàn trong còn ống động mạch và làm giảm tắc mạch. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô. Tỷ lệ đóng 98.4% ở mức 6 tháng. Kích cỡ đa dạng: 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10.
	 
	cái

	259
	286
	Dù bít ống động mạch loại 2 cánh
	Dù bít ống động mạch loại 2 cánh
	Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2). Tương thích, nhiều lớp lưới và khớp nối kép đĩa cung cấp phù hợp cao để điều trị hầu hết các loại còn ống động mạch. Thiết kế đối xứng cung cấp sự mềm dẻo để lựa chọn một động mạch chủ hoặc động mạch phổi. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Sáu mặt của dù bít tạo ra vùng phủ sóng cắt ngang đầy đủ được thiết kế để nhanh chóng, đóng lỗ hoàn toàn. Công nghệ không vải cho phép đẩy xuyên qua một ống thông cấu hình thấp trong khi duy trì một tỷ lệ bít cao. Kích thước: 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 5/6, 6/4, 6/6mm.
	 
	cái

	260
	287
	Dù đóng ống động mạch tuýp 2 siêu nhỏ các cỡ
	Dù đóng ống động mạch tuýp 2 siêu nhỏ các cỡ
	Thiết bị tự bung rộng để đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDAP). Được thiết kế lưới một lớp dệt khít mặt để giảm thiểu tồn lưu sau khi đặt, phù hợp với cấu trúc và độ mạnh. Kích cỡ và hình dạng đĩa phù hợp vơí vị trí đặt có thể dự đoán trong ống động mạch. Kích thước: 3/2, 3/4, 3/6, 4/2, 4/4, 4/6, 5/2, 5/4, 5/6mm.
	 
	cái

	261
	288
	Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ
	Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ
	Bóng có 2 kích cỡ khi chưa nong là 24mm và 34mm, có marker đánh dấu
	 
	bộ

	262
	289
	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh
	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh
	Chất liệu dây dẫn làm từ thép siêu cứng không gỉ với lớp phủ PTFE bên ngoài. Đường kính đầu tip: 7.5mm J- Tip, 1.5mm J- Tip, 6mm J - Tip. Đường kính dây dẫn: 0.035 inch. Chiều dài: 260cm, 300cm.
	 
	cái

	263
	290
	Bóng nong van động mạch phổi
	Bóng nong van động mạch phổi
	Ống thông van tim. Thiết kế riêng cho nhu cầu của nhi khoa. Đầu típ siêu ngắn và dáng bờ vai ngăn chặn mạch máu hoặc mô chấn thương. Bóng được làm bằng chất liệu polyamid đảm bảo giãn nở ổn định. Kích thước đường kính bóng từ 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0,18.0,20.0 mm, chiều dài 20,30 mm. Áp lực thường đối với bóng đường kính 4,6,8mm: 355kpa/3.5atm. Áp lực tối đa đối với bóng đường kính 4,6,8mm: 405kpa/4.0atm. Áp lực thường đối với bóng đường kính 10,12mm: 304kpa/3.0atm. Áp lực tối đa đối với bóng đường kính 10,12mm: 355kpa/3.5atm.
	 
	cái

	264
	291
	Bóng trong thủ thuật Rashkind vách liên nhĩ
	Bóng trong thủ thuật Rashkind vách liên nhĩ
	Bóng phá vách liên nhĩ (rashkind) với các marker bằng platinum. - Đường kính 9.5mm và 13.5mm
	 
	Cái 

	265
	292
	Dụng cụ bắt dị vật
	Dụng cụ bắt dị vật
	Dụng cụ bắt dị vật trong tim. Chất liệu: nitinol siêu đàn hồi, có độ chịu xoắn tốt. Chất liệu vòng cản quang platinium. Đường kính thòng lọng: 5, 10, 15, 20, 30 mm. Chiều dài  125cm. Vòng thòng lọng xoay 360⁰.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	266
	293
	Dây dẫn đường cho catheter dài 150cm
	Dây dẫn đường cho catheter dài 150cm
	Cấu tạo: Chất liệu Nitinol + Polyurethane hoặc tốt hơn, Phủ hydrophilic. Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong hoặc hình chữ J. Kích thước: Chiều dài dây dẫn: 150 cm. Độ dài đầu linh hoạt: 1cm, 3cm, 8cm. Có tối thiểu ≥ 3 kích thước đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038''.
	Các nước phát triển G7 và Việt Nam
	cái

	267
	294
	Dây dẫn đường cho catheter dài 260cm
	Dây dẫn đường cho catheter dài 260cm
	Cấu tạo: Chất liệu Nitinol + Polyurethane hoặc tốt hơn; Lớp phủ Hydrophilic. Hình dạng đầu: đầu thẳng, đầu cong hoặc hình chữ J. Kích thước: Chiều dài dây dẫn: 260 cm. Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm. Đường kính tối thiểu từ: 0.025'' đến 0.038''. 
	Các nước phát triển G7 và Việt Nam
	cái

	268
	295
	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi các cỡ
	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi các cỡ
	Cấu tạo gồm: Kim luồn cỡ ≥ 18G; Dây nhựa cỡ 0.025'', 0.035", dài ≥ 45cm; Bơm tiêm 2.5ml; Introducer sheath; Dilator; Van cầm máu; Kích thước: Có 5 cỡ trong khoảng 4Fr đến 8Fr. Chiều dài 7cm đến 25cm.
	Các nước phát triển G7 và Việt Nam
	cái

	269
	296
	Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái loại Pigtail
	Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái loại Pigtail
	Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng Pigtail Chiều dài 110cm
	Các nước phát triển G7 và Việt Nam
	cái

	270
	297
	Catheter chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên loại Multipurpose
	Catheter chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên loại Multipurpose
	Kích thước: 4Fr, 5Fr dài từ 80cm đến 110 cm. Cấu trúc 3 lớp: Lớp giữa là lớp đan kép, lớp trong và ngoài bằng Nylon-polyurethane. Cỡ 5Fr có lòng rộng 1,2mm và cỡ 4Fr có lòng rộng 1,03mm
	Các nước phát triển G7 và Việt Nam
	cái

	271
	298
	Ống thông (catheter) chụp động mạch vành
	Ống thông (catheter) chụp động mạch vành
	Cấu tạo: ≥ 3 lớp. Vật liệu Nylon + Polyurethan + Thép không gỉ hoặc tốt hơn. Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng ≥1.03mm); 5Fr (lòng rộng ≥1.20mm). Chiều dài  ≤ 65cm, ≥ 125cm. Có các kiểu đầu: JL, JR, Giới hạn áp lực 4Fr: ≥750psi, 5Fr ≥1000psi.
	Các nước phát triển G7 và Việt Nam
	cái

	272
	299
	Dây dẫn đường cho bóng và Stent loại mềm
	Dây dẫn đường cho bóng và Stent loại mềm
	Đầu tip mềm, dạng đầu thẳng hoặc đầu chữ J. Chiều dài tối thiểu 165cm, chiều dài tối đa 190cm. Khả năng tải đầu tip 0.5gf - 0.7gf. Cấu trúc dạng một lõi dẫn xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. Chiều dài lò xo tương ứng từ 8.5cm - 28cm. Được phủ nhiều lớp khác nhau bằng silicone, hydrophilic hoặc tương đương. 
	 
	cái

	273
	300
	Thanh nâng ngực
	Thanh nâng ngực
	Thanh nâng ngực dùng trong bệnh lý lõm ngực. 
Kích cỡ : có 2 loại kích cỡ: Dành cho người lớn (loại A): bề rộng thanh 13mm, chiều dài từ  200 đến > 400 (mm), chiều dài có 11 kích thước; Dành cho trẻ em (loại B) : bề rộng thanh 10mm, chiều dài từ thanh từ 160 đến > 280 (mm), chiều dài có 7 kích thước. Có khắc chiều dài và rộng ngay trên thanh. Sản phẩm có lỗ và khấc ở hai đầu; hai đầu được bo tròn và thiết kế nhỏ thon; chính giữa thanh có dấu đánh dấu để uốn thanh chính xác, mép thanh cùn. 
- Chất liệu: hợp kim thép 316LVM dùng trong cấy ghép y tế.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	274
	301
	Trocar dẫn lưu khí màng phổi
	Trocar dẫn lưu khí màng phổi
	Trocar làm bằng thép không gỉ. Thân ống làm bằng PVC trong suốt tương thích sinh học không có DEHP, latex, BPA và không có nguồn gốc từ động vật, có vạch cản quang, vạch chia độ sâu, lỗ khoan 3cm. Đầu tip mài nhọn, nhô ra ngoài ống dẫn lưu khoảng 1 – 1,5 mm để tránh tổn thương màng phổi. Kích thước: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 16Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr .
	 
	cái

	275
	302
	Ống nghiệm chống đông Heparin
	Ống nghiệm chống đông Heparin
	Thân ống nghiệm sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. Có vạch thể tích trên thân ống. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium.  Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊, Ca2₊,…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa LDPE . Nắp bật.
	 
	Cái

	276
	303
	Ampu cấp cứu trẻ em
	Ampu cấp cứu trẻ em
	Bóng bóp sử dụng 1 lần. Chất liệu PVC y tế không chứa Latex hoặc DEHP. Đầu nối linh hoạt có thể xoay 360 độ. Thể tích bóng cỡ người lớn;Thể tích bóng cỡ trẻ em; Thể tích bóng cỡ sơ sinh
	 
	cái

	277
	304
	Balon Oxy
	Balon Oxy
	Công dụng: Dự trữ oxy. Dung tích: khoảng 42 lít
	 
	cái

	278
	305
	Bộ khí dung các cỡ
	Bộ khí dung các cỡ
	Làm từ nhựa y tế PVC, Có dây và bầu đựng thuốc. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Có sẵn cả đầu nối trượt luer tiêu chuẩn và đầu nối khóa luer. Dây đeo đầu có thể bằng cao su latex hoặc không có latex, tùy chọn
Cung cấp tốc độ nồng độ oxy trung bình cho bệnh nhân. Không có DEHP. Có dây Oxy chống gập dài ≥ 2m. Tiệt trùng bằng khí EO.
	 
	bộ

	279
	306
	Chai nuôi cấy tế bào 25cm
	Chai nuôi cấy tế bào 25cm
	Diện tích tăng trưởng 25cm2, có một viền chống lật để tăng cường độ ổn định. Bình cổ nghiêng cho phép rót dễ dàng hơn và cải thiện khả năng tiếp cận bình để hút hoặc cạo. Nắp thông hơi chứa màng chống thấm nước (kỵ nước) dày 0,2 μm, được sản xuất Virgin High Density Polyethylene (HDPE), đường kính 20 mm. Chất liệu: polystyrene nguyên chất rõ ràng về mặt quang học. Bề mặt ưa nước và tích điện âm, bao gồm 9-17% nguyên tử oxy, đã được xử lý TC (TC - treated) giúp bám dính và phát triển tế bào. Không gây độc hại theo tiêu chuẩn USP Loại VI. Kiểu nắp: Thông khí, được sản xuất bằng Polyethylene. Không chứa pyrogen (Non-Pyrogenic). Đã tiệt trùng. Khoảng chia vạch 5 - 30 mL. Đã kiểm tra tính toàn vẹn 100%
	 
	Cái

	280
	307
	Chai nút mài màu trắng, miệng rộng 125ml
	Chai nút mài màu trắng, miệng rộng 125ml
	Chất liệu thủy tinh, màu trắng, nút mài 125ml miệng rộng
	 
	cái

	281
	308
	Chai thủy tinh nâu miệng rộng 500ml
	Chai thủy tinh nâu miệng rộng 500ml
	Thủy tinh chịu hóa chất; chịu nhiệt, không cong vênh, nứt, vỡ, 500ml
	 
	cái

	282
	309
	Cốc đong có mỏ 100ml
	Cốc đong có mỏ 100ml
	Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt ≤100 độ, dung tích 100ml
	 
	cái

	283
	310
	Cốc thấp thành 1000ml
	Cốc thấp thành 1000ml
	Chất liệu thủy tinh  chịu nhiệt ≤100 độ, dung tích 1000ml
	 
	cái

	284
	311
	Cốc thủy tinh có mỏ 50ml
	Cốc thủy tinh có mỏ 50ml
	Cốc có mỏ 50ml
	 
	cái

	285
	312
	Cốc thủy tinh thấp thành 500ml, chịu nhiệt
	Cốc thủy tinh thấp thành 500ml, chịu nhiệt
	Chất liệu thủy tinh kiềm, có chia vạch. Dung tích: 500ml
	 
	cái

	286
	313
	Đầu côn có lọc 10 microlit
	Đầu côn có lọc 10 microlit
	Chất liệu bằng polypropylene, có màng lọc, không chứa DNase, RNase, DNA người Thể tích hút tối đa 10µl. Đã tiệt trùng
	 
	cái

	287
	314
	Đầu côn có lọc 1000 microlit
	Đầu côn có lọc 1000 microlit
	Đầu tip Filter lọc vô trùng, chất liệu nhựa PP không RNA, DNA. Thể tích 100-1000ul. Đã tiệt trùng
	 
	cái

	288
	315
	Đầu côn có lọc 20 microlit
	Đầu côn có lọc 20 microlit
	Đầu col có lọc, thể tích 20µL, đã được tiệt trùng.
	 
	cái

	289
	316
	Đầu côn lọc 200 microlit
	Đầu côn lọc 200 microlit
	Đầu col có lọc, thể tích 200µL, đã được tiệt trùng.
	 
	cái

	290
	317
	Đầu côn trắng 5 - 10 microlit
	Đầu côn trắng 5 - 10 microlit
	Đầu côn trắng 5 - 10µl
	 
	cái

	291
	318
	Đầu côn vàng 200 microlit
	Đầu côn vàng 200 microlit
	Dung tích 200µl, Không chứa DNAse, RNAse. Phù hợp với nhiều loại Pipet
	 
	cái

	292
	319
	Đầu côn xanh 1000 microlit
	Đầu côn xanh 1000 microlit
	Dung tích 1000µl, Không chứa DNAse, RNAse. Phù hợp với nhiều loại Pipet
	 
	cái

	293
	320
	Đầu típ có phin lọc 100 microlit
	Đầu típ có phin lọc 100 microlit
	Đầu côn lọc 100ul chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Tiệt trùng bằng khí EO gas.
	 
	cái

	294
	321
	Dây Garo cao su
	Dây Garo cao su
	Chất liệu: Cao su có phủ bột; Kích thước: Chiều rộng ≥6cm; Chiều dài:  ≥100cm 
	 
	cái

	295
	322
	Giấy điện tim 12 cần
	Giấy điện tim 12 cần
	Kích thước: 210mm x 140mm x 200 tờ
	 
	Tập

	296
	323
	Giấy lọc định tính chảy trung 60x60cm
	Giấy lọc định tính chảy trung 60x60cm
	được sử dụng trong phân tích định tính để phân tách kết tủa
	 
	Tờ

	297
	324
	Hộp lồng thủy tinh phi 120mm
	Hộp lồng thủy tinh phi 120mm
	Chất liệu: Thủy tinh borosilicate; Nhiệt độ hỗ trợ có thể sử dụng dao động từ 120 đến 160 độ C, kích thước120x20mm; gồm đĩa + nắp.
	Nhóm các nước EU
	cái

	298
	325
	Hộp lồng thủy tinh phi 90mm
	Hộp lồng thủy tinh phi 90mm
	Chất liệu: Thủy tinh Soda Lime; Nhiệt độ hỗ trợ có thể sử dụng dao động từ 120 đến 160 độ C, kích thước 90x15mm; gồm đĩa + nắp.
	Nhóm các nước EU
	cái

	299
	326
	Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản
	Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản
	Lọ miệng rộng, nắp vặn chặt. Nắp lọ có một que nhựa hình muổng-mái chèo dùng để xúc hay xắn mẫu phân. Có kèm 5 ml F2M thích hợp để lấy mẫu phân khảo sát ký sinh trùng đường ruột.
	 
	cái

	300
	327
	Mask thanh quản 1 nòng silicon có lò xo dùng nhiều lần
	Mask thanh quản 1 nòng silicon có lò xo dùng nhiều lần
	Mask thanh quản 1 nòng sử dụng nhiều lần
	 
	cái

	301
	328
	Ống đong thủy tinh 1000ml
	Ống đong thủy tinh 1000ml
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3. Đế tròn. Dung tích: 1000ml
	 
	Cái

	302
	329
	Ống đong thủy tinh 250ml
	Ống đong thủy tinh 250ml
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3. Đế tròn. Dung tích: 250ml
	 
	Cái

	303
	330
	Ống đong thủy tinh 50ml
	Ống đong thủy tinh 50ml
	Ống đong thủy tinh loại A; Có chân đế hình lục giác; Giới hạn chính xác 0.5mm
	 
	Cái

	304
	331
	Ống ly tâm 1.5ml
	Ống ly tâm 1.5ml
	Làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân
Có vạch chia thể tích tối đa đến 1,5ml.
	 
	cái

	305
	332
	Ống ly tâm 2.0
	Ống ly tâm 2.0
	Chất liệu: Nhựa, đáy nhọn, có vạch chia thể tích. Thể tích 2ml, Vô trùng, có nắp, Không chứa DNA/RNA, không chứa nội độc tố
	 
	cái

	306
	333
	Ống máu lắng
	Ống máu lắng
	Ống thủy tinh 8x120 mm chứa 0,32 mL chất chống đông dung dịch Natri citrate (3,2%). Thể tích mẫu: 1,28mL. Tiệt trùng
	 
	cái

	307
	334
	Ống nghiệm Citrate
	Ống nghiệm Citrate
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE. Hóa chất bên trong là chất chống đông Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn CE
	 
	cái

	308
	335
	Ống nghiệm nhựa PP 5ml
	Ống nghiệm nhựa PP 5ml
	Ống nghiệm nhựa kích thước 12x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế, không chứa hoá chất. Đạt tiêu chuẩn CE
	 
	cái

	309
	336
	Ống nghiệm thủy tinh 12mm x 80mm
	Ống nghiệm thủy tinh 12mm x 80mm
	Chất liệu: Thủy tinh, Kích thước: đường kính: 12mm, chiều dài ống: 80mm
	 
	cái

	310
	337
	Ống nghiệm thủy tinh các cỡ
	Ống nghiệm thủy tinh các cỡ
	Chất liệu thủy tinh. Trong suốt. Miệng ống trơn nhẵn. Kích thước: 12mm x 120mm.
	 
	cái

	311
	338
	Ống PCR kèm nắp
	Ống PCR kèm nắp
	Dải 8 ống 0.2ml đáy hình chóp, kèm nắp phẳng dùng cho phản ứng Realtime PCR. Làm từ nhựa polypropylene trong suốt rõ ràng về mặt quang học. Không chứa Nuclease
	 
	cái

	312
	339
	Phễu lọc thủy tinh phi 10 cm
	Phễu lọc thủy tinh phi 10 cm
	Phễu lọc thủy tinh, đường kính 100mm
	 
	cái

	313
	340
	Pipet nhựa 10ml
	Pipet nhựa 10ml
	Pipet nhựa vô trùng. Thể tích hút 10ml, chất liệu: Polyethylene, có vạch chia
	 
	cái

	314
	341
	Bộ đặt nội khí quản
	Bộ đặt nội khí quản
	Gồm 03 Lưỡi số 0,1,2. Cán đèn: 01 cái. Hộp đựng: 01 cái
	 
	Bộ

	315
	342
	Bộ dây cáp máy điện não
	Bộ dây cáp máy điện não
	Tương thích với Máy điện não vi tính 192 (Model: EEG-1200K; hãng: Nihon kohden/Nhật bản)
	Nhóm các nước phát triển G7
	Sợi

	316
	343
	Bộ dây máy điện tim 12 cần
	Bộ dây máy điện tim 12 cần
	Tương thích với Máy điện tim 12 kênh  (Model: Cardio Q70; hãng:Bionet Co.,Ltd/Hàn Quốc)
	 
	bộ

	317
	344
	Bóng đèn 24V-40W
	Bóng đèn 24V-40W
	Loại 24V-40W không chóa, chân xoáy, tương thích với đèn mổ Skylux.
	Nhóm các nước phát triển G7
	Cái

	318
	345
	Bóng đèn halogen 24V-150W
	Bóng đèn halogen 24V-150W
	Không chóa 24V-150W; Chân cắm.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	319
	346
	Bóng đèn halogen 24V-250W
	Bóng đèn halogen 24V-250W
	Không chóa 24V-250W; Chân cắm.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	320
	347
	Cảm biến SPO2 dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân
	Cảm biến SPO2 dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân
	Các cỡ dùng tương thích với máy monitor theo dõi huyết động (hãng: Bionet/Hàn Quốc)
	 
	cái

	321
	348
	Cảm biến SPO2 dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân
	Cảm biến SPO2 dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân
	Các cỡ dùng tương thích với máy monitor theo dõi huyết động (hãng: Nihon kohden/Nhật bản)
	 
	cái

	322
	349
	Cọc truyền
	Cọc truyền
	Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m. Trụ inox (ϕ25.4 x 1.0 mm). Chân inox hộp 30 x 60 mm, có 04 bánh xe nhựa ϕ50 mm có khóa. Chất liệu: Inox 304
	 
	Cái

	323
	350
	Cồn kế 0-100
	Cồn kế 0-100
	Phạm vi: 0-100; Đơn vị: Richter. Độ chia: 1
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	324
	351
	Dây cưa sọ não
	Dây cưa sọ não
	Chất liệu: bằng thép không gỉ, gồm các dây xoắn lại với nhau, chiều dài 400mm
	 
	cái

	325
	352
	Đè lưỡi thẳng 
	Đè lưỡi thẳng
	Dụng cụ đè lưỡi thẳng 14.5cm. Chất liệu: Thép không rỉ
	 
	Cái

	326
	353
	Điện cực bạc điện não
	Điện cực bạc điện não
	Tương thích với Máy điện não vi tính 192 (Model: EEG-1200K; hãng: Nihon kohden/Nhật bản)
	Nhóm các nước phát triển G7
	Cái

	327
	354
	Dụng cụ đo huyết áp cơ
	Dụng cụ đo huyết áp cơ
	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20~300mmHg. Độ chính xác cao ± 3mmHg. Gồm Bao đo (trẻ em, người lớn; Đồng hồ; Quả bóp; Túi đựng. Hiển thị : Đồng hồ kim.
	Nhóm các nước phát triển G7
	bộ

	328
	355
	Hộp hấp
	Hộp hấp
	Kích thước 360x185mm; inox 304
	 
	cái

	329
	356
	Kéo cong nhọn 12cm
	Kéo cong nhọn 12cm
	Kích thước 12cm
	 
	cái

	330
	357
	Kéo thẳng nhọn 10cm
	Kéo thẳng nhọn 10cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 10cm
	 
	cái

	331
	358
	Kéo thẳng nhọn 16cm
	Kéo thẳng nhọn 16cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 16cm
	 
	cái

	332
	359
	Kéo thẳng nhọn 14cm
	Kéo thẳng nhọn 14cm
	Dùng cắt chỉ, Chất liệu: Inox không gỉ; Kích thước: Dài 14cm; Có 02 đầu nhọn, thẳng
	 
	cái

	333
	360
	Kéo thẳng tù 16cm
	Kéo thẳng tù 16cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước16cm
	 
	cái

	334
	361
	Kéo thẳng tù 14cm
	Kéo thẳng tù 14cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 14cm
	 
	cái

	335
	362
	Kẹp phẫu tích có mấu 12.5 cm
	Kẹp phẫu tích có mấu 12.5 cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 12.5 cm, có mấu
	 
	cái

	336
	363
	Kẹp phẫu tích có mấu 14 cm
	Kẹp phẫu tích có mấu 14 cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 14 cm
	 
	cái

	337
	364
	Kẹp phẫu tích không mấu 12 cm
	Kẹp phẫu tích không mấu 12 cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 12 cm
	 
	cái

	338
	365
	Kẹp phẫu tích không mấu 14 cm
	Kẹp phẫu tích không mấu 14 cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 14 cm
	 
	cái

	339
	366
	Kẹp phẫu tích không mấu 16cm
	Kẹp phẫu tích không mấu 16cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 16cm
	 
	cái

	340
	367
	Khay inox 30 -32x22x
	Khay inox 30 -32x22x
	Khay inox 30-32x22x3-4 cm (inox 304)
	 
	cái

	341
	368
	Khay Inox 30x40cm
	Khay Inox 30x40cm
	Chất liệu: Inox; Kích thước: 30x40cm
	 
	cái

	342
	369
	Khay quả đậu nông
	Khay quả đậu nông
	Kích thước: 12-14* 20-25 cm (inox 304)
	 
	cái

	343
	370
	Khuôn đúc bệnh phẩm
	Khuôn đúc bệnh phẩm
	Làm bằng vật liệu P.O.M (Polymer Acetal) với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm x 1,0mm (loại lỗ to), kích thước 0,9mm x 0,9mm (loại lỗ nhỏ)
	 
	cái

	344
	371
	Kìm gắp dị vật
	Kìm gắp dị vật
	Có các loại hàm: răng chuột, răng cá sấu, răng chuột kết hợp răng cá sấu. Đường kính thân 2.3mm , chiều dài 180cm. Tương thích kênh ống soi từ 2.8 mm trở lên
	 
	Cái

	345
	372
	Kìm mang kim 14cm
	Kìm mang kim 14cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 14cm
	 
	cái

	346
	373
	Kìm mang kim 16cm
	Kìm mang kim 16cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 16cm
	 
	cái

	347
	374
	Kìm sinh thiết dạ dày
	Kìm sinh thiết dạ dày
	Đầu kềm hình oval, có lỗ bên. Tương thích kênh dụng cụ 2.2 mm-2.8mm. Chiều dài: 1600mm;  Đã tiệt trùng.
	 
	Cái

	348
	375
	Kìm sinh thiết đại tràng
	Kìm sinh thiết đại tràng
	Đầu kềm hình oval, có lỗ bên. Tương thích kênh dụng cụ 2.2 mm-2.8mm. Chiều dài: 2300mm;  Đã tiệt trùng.
	 
	Cái

	349
	376
	Lưỡi cưa bột
	Lưỡi cưa bột
	Lưỡi cưa bột 50mm, chất liệu thép không gỉ
	 
	Cái

	350
	377
	Lưỡi dao cắt tiêu bản
	Lưỡi dao cắt tiêu bản
	Chất liệu bằng thép không gỉ , kích thước 80 x 8 x 0.25mm (hoặc 0.254 mm), góc nghiêng 35 độ.
	 
	cái

	351
	378
	Lưỡi dao lạng da
	Lưỡi dao lạng da
	Kích thước: 157mm (dài) x 18mm (cao) x 0.229mm (dày). Đóng gói tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma.
	 
	Cái

	352
	379
	Lưỡi dao lấy da
	Lưỡi dao lấy da
	Tương thích với dao bào da (Model:  D80 , Hãng: Humeca/ Hà Lan)
	 
	Cái

	353
	380
	Lưỡi đèn đặt NKQ 
	Lưỡi đèn đặt NKQ
	Lưỡi thẳng dài 70-150 mm;  tương thích với bộ đèn đặt NKQ hãng nopa/Đức.
	 
	Cái

	354
	381
	Mũ điện não
	Mũ điện não
	Tương thích với Máy điện não vi tính 192 (Model: EEG-1200K; hãng: Nihon kohden/Nhật bản)
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	355
	382
	Ngáng miệng nhỏ
	Ngáng miệng nhỏ
	Ngáng miệng nhỏ dùng cho nội soi
	 
	Cái 

	356
	383
	Ngáng miệng to
	Ngáng miệng to
	Ngáng miệng to dùng cho nội soi
	 
	Cái 

	357
	384
	Nhiệt kế điện tử
	Nhiệt kế điện tử
	Nhiệt độ cơ thể: 32,0℃~42,9℃ (89,6~109,2℉). Nhiệt độ đối tượng: 0℃~100℃. (0~212℉); Độ chính xác đo: Nhiệt độ cơ thể: +/-0.2℃; Nhiệt độ đối tượng: +/- 1.0℃. Độ phân giải màn hình: 0.1℃. Đơn vị nhiệt độ: Fahrenheit (℉) và Celsius (℃). Tự động tắt nguồn: khi không hoạt động trong vòng 13 giây. Chức năng cảnh báo pin yếu. Bộ nhớ: bộ nhớ 40 lần đo.
	 
	cái

	358
	385
	Nỉa 12,5cm
	Nỉa 12,5cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 12,5cm
	 
	cái

	359
	386
	Nỉa 16 cm
	Nỉa 16 cm
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước: 16 cm
	 
	cái

	360
	387
	Ống nghe 
	Ống nghe
	Loại 1 dây; Thiết kế tai nghe: 2 mặt.
	Nhóm các nước phát triển G7
	cái

	361
	388
	Pank cong không mấu
	Pank cong không mấu
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 14 cm
	 
	cái

	362
	389
	Pank thẳng có mấu
	Pank thẳng có mấu
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 16cm
	 
	cái

	363
	390
	Pank thẳng không mấu
	Pank thẳng không mấu
	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước 16cm
	 
	cái

	364
	391
	Tay khoan nhanh
	Tay khoan nhanh
	Công suất ≥ 18W. Loại : Bấm để thay mũi khoan. Áp suất làm việc : khoảng từ 2.2 bar tới 2.8 bar. Đường kính đầu tay khoan ≤ ɸ12.2 mm. Tốc độ tối đa ≥ 330.000 vòng/phút
	 
	cái

	365
	392
	Thòng lọng cắt polyp
	Thòng lọng cắt polyp
	Thòng lọng hình oval, dây bện, có thể xoay được 2 chiều, đường kính các cỡ: 10mm, 15mm, 25mm và 35mm chiều dài làm việc , 230cm đường kính dụng cụ 2.3mm. Tương thích với kênh làm việc, 2.8mm trở lên.
	 
	Cái

	366
	393
	Túi chườm dùng nước cỡ lớn
	Túi chườm dùng nước cỡ lớn
	 Công dụng: chứa lượng nước nóng một cách an toàn, hỗ trợ giảm đau trong nhiều trường hợp khác nhau. Chất liệu: Calcium carbonate + ≥ 30% cao su. Dung tích : 2000cc
	 
	cái

	367
	394
	Túi tăng tốc độ dịch truyền
	Túi tăng tốc độ dịch truyền
	Vật liệu bằng polyurethane, đồng hồ đo áp lực vật liệu ABS trắng/tinh thể styrene, bóng bóp vật liệu nhựa mềm dẻo không phthalate. Thể tích 500ml. Có thước đo chỉ thị theo màu sắc có thông số từ 0 mmHG,175 mmHG và 300 mmHG. Có móc treo, có van khóa
	 
	cái

	368
	395
	Vỏ Bình Oxy
	Vỏ Bình Oxy
	Thể tích 8-10L, đã được kiểm định an toàn kỹ thuật
	 
	Chai

	369
	396
	Vợt hớt dị vật
	Vợt hớt dị vật
	Vợt dạng lưới hở; Dùng để thu hồi các polyp nhỏ sau khi cắt; Thích hợp với các dị vật có dạng hình tròn, trơn, khó gắp;  Đường kính vỏ ống: 30mm; Chiều dài làm việc: 2300mm hoặc 1600mm; tương thích với kênh ống soi 2,8 mm.
	 
	Cái 

	370
	397
	Hộp hấp
	Hộp hấp
	Chất liệu Inox 304, phi 26
	 
	cái

	371
	398
	Bộ đồng hồ đo áp xuất CO2
	Bộ đồng hồ đo áp xuất CO2
	Van giảm áp có đồng hồ Áp suất khí vào lớn nhất: 280 bar Áp suất khí ra max: 25 bar Áp suất khí làm việc max: 10 bar
	 
	Bộ

	372
	399
	Tay dao mổ điện
	Tay dao mổ điện
	Chiều dài: 15.2cm. Đường kính đầu đốt 2.7mm.  Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 1 nút bấm. Loại chân cắm:  3 chân tròn
	 
	cái

	373
	400
	Hộp đựng bông cồn
	Hộp đựng bông cồn
	Hộp hình trụ tròn đường kính 8 cm bao gồm thân hộp và nắp hộp Chất liệu Inox
	 
	cái

	374
	401
	Bóng đèn đặt nội khí quản
	Bóng đèn đặt nội khí quản
	Bóng đèn chân không 2.7V, tương thích với bộ đèn đặt nội khí quản hãng Nopa/ Đức
	 
	cái

	375
	402
	Tuýp PCR 0.1ml thân trong
	Tuýp PCR 0.1ml thân trong
	Tuýp PCR 0.1 ml, dây 8 tuýp, trong suốt và nắp phẳng trong suốt. Vật liệu: Polypropylene (PP), siêu kỵ nước, tuân thủ quy định của FDA Hoa Kỳ 21CFR. Không chứa DNase, RNase, DNA người, ATP, pyrogen, Endotoxin và chất ức chế PCR. Đạt chứng nhận IVDR
	 
	cái


